Hội nghị Tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CNTT VỚI CÁC TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Nguyễn Đức Thuần – BM Hệ thống thông tin

I. Đặt vấn đề 
· Thử so sánh chương trình khung đào tạo CNTT với các trường trong và ngoài nước để thấy ưu, nhược điểm.

· Từ chương trình khung đến chương trình chi tiết, bài giảng của giảng viên Khoa CNTT. 

· Giải pháp xây dựng chương trình (khung, chi tiết) các bậc học cho ngành CNTT ĐH NT 

II. So sánh (H. 1)
III. Đánh giá chương trình đào tạo 
· Hầu như các môn mà các trường lớn trong nước giảng dạy đều có trong chương trình khung của khoa CNTT, ĐH Nha Trang, 

· Tính logic của chương trình cần xem xét lại. 

· Chương trình chi tiết của mỗi môn học chưa được biên soạn nhất quán so với cấu trúc tổng thể. 

· Phân công phụ trách môn học chưa có chiến lược lâu dài và thảo luận lấy ý kiến của toàn khoa. 

· Bài giảng của mỗi môn học chưa được phản biện, đánh giá 

IV. Giải pháp

· Biên soạn lại chương trình khung: 

· Định hướng chiến lược phát triển ngành đào tạo. 

· Chọn lấy chương trình của một số trường Đ.H được xem là tốt: Hội đồng Khoa đề xuất, bỏ phiếu thăm dò toàn khoa (không sửa đổi tránh sự không nhất quán và chủ quan) 

· Phân công lại phụ trách môn học: tự nguyện, xét duyệt, công khai (phù hợp với chuyên môn được đào tạo): Cá nhân, Bộ môn, Hội đồng KH. 

· Biên soạn chương trình chi tiết: 

· Cá nhân được phân công, Bộ môn xét duyệt 

· Phản biện, và đánh giá của tập thể giảng viên.
SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO MÔN HỌC GIỮA CÁC TRƯỜNG
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CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Ngô Văn Công - BM Mạng máy tính & Truyền thông

I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Đào tạo theo phương thức tín chỉ là một chủ trương lớn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Xu hướng chuyển đổi từ đào tạo truyền thống, theo niên chế, sang đào tạo theo tín chỉ là tất yếu, hợp lý. Có thể nói, đến bây giờ vấn đề này không còn phải bàn cãi. Vấn đề vẫn còn tranh luận, thậm chí còn nhiều quan điểm trái ngược nhau, là thực hiện như thế nào? Lộ trình triển khai ra sao? Suy cho cùng nguyên nhân của những điều chưa thống nhất trên lại vẫn từ nhận thức: Đào tạo theo phương thức tín chỉ là gì? Nhận thức ở đây không còn là về những định nghĩa Tín chỉ hay giờ tín chỉ là gì nữa, mà là tổ chức đào tạo như thế nào thì mới được gọi là đào tạo theo tín chỉ; điều kiện đi kèm, bao gồm cả yêu cầu với người giảng, người học, người quản lý, cơ sở vật chất đảm bảo ra sao... Như vậy là vẫn cần phải nhận thức cho đúng về đào tạo theo tín chỉ để có thể triển khai nó một cách đúng đắn, có kết quả trong các nhà trường. Chỉ khi đó, chuyển đổi sang đào tạo tín chỉ ở các bậc học trong các trường đại học mới thực sự được coi là một bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hệ đào tạo tại các trường đại học của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

II. MỘT SỐ NHẬN THỨC VỀ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

1. Những điểm tích cực của đào tạo tín chỉ:

· Những điểm tích cực không thể phủ nhận của phương thức đào tạo tín chỉ là lấy người học là trung tâm, là đối tượng được phục vụ được hưởng thụ. Điều này thể hiện:

· Người học được chọn môn mà họ thích học (tất nhiên trong một khung chương trình hiện có của Nhà trường). Cần phải hiểu sở thích của người học là sự gắn kết của cả 2 vấn đề: kiến thức và người truyền đạt kiến thức đó.

· Người học được thể hiện quan điểm của mình trước những vấn đề mà môn học đặt ra. Vấn đề này liên quan đến nguyên tắc được thỏa thuận giữa người dạy và người học là cả thầy và trò cùng đi đến chân lý chứ không phải thầy dạy cho trò chân lý đã có sẵn.

· Người học được giải đáp tất cả những thắc mắc về môn học. Những thắc mắc này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

· Người học được chọn thời gian học phù hợp với lịch hoạt động của cá nhân họ. Điều này dường như ở Việt Nam chỉ có thể đáp ứng được với hệ sau đại học. Nhưng thực tế ở nhiều nước trên thế giới, sinh viên cũng có thể là những người vừa học vừa làm. Việt Nam cũng cần phải như thế.

· Người học được đánh giá kiến thức dưới hình thức một chứng chỉ hay văn bằng tùy vào nhu cầu của họ. Vấn đề này liên quan đến nguyên tắc là người học không phải học để thi mà học để làm việc.

·  Điểm tích cực thứ hai là Đào tạo theo tín chỉ đặt ra yêu cầu cao với sự nỗ lực của người thầy. Người thầy không thể chỉ nói những gì họ đã biết mà còn phải hướng dẫn sinh viên khả năng tiếp cận tri thức hiện đại, những điều mà bản thân người thầy có thể gặp giới hạn. Họ phải luôn sẵn sàng trả lời những chất vấn của người học. Họ phải toàn tâm toàn ý với một trách nhiệm cao đối với việc dạy học. Ngoài việc chuẩn bị bài giảng, thời gian kiểm tra SV làm bài tập, chấm các bài tập cá nhân hàng tuần đã thu hút hết tâm trí sức lực của người thầy. Nhưng đó là căn cứ thuyết phục cho quan điểm phải đảm bảo thu nhập xứng đáng cho giáo viên, nhà giáo phải có cuộc sống vật chất đáng hoàng và nghề giáo luôn luôn là nghề cao sang, được cả xã hội tôn vinh.

· Một điểm tích cực nữa đó là tổ chức đào tạo theo tín chỉ là điều kiện để công tác quản lý đào tạo của nhà trường ngày càng hiệu quả. Khi đó, cả người dạy và người học đều sẽ cảm nhận thấy rằng, bộ phận quản lý thực sự là cần thiết, bởi họ tạo mọi điều kiện để người dạy có thể dạy tốt hơn, người học có cơ hội tiếp nhận kiến thức đúng như mình cần hơn.
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Theo tôi để có thể triển khai được  đào tạo tín chỉ chúng ta cần giải quyết các vấn đề sau.
· Quan điểm chung:

Trước nhu cầu của người học như đã nêu trên, nhà trường, thông qua đội ngũ các thầy cô giáo và các chuyên gia quản lý, cần phải làm tất cả để thỏa mãn nhu cầu đó. Điều này đặt ra những điều kiện, những yêu cầu cần có để có thể triển khai tổ chức học tập theo phương thức tín chỉ trong nhà trường. Như vậy, mức độ thỏa mãn các nhu cầu trên của người học phải được coi là tiêu chí đánh giá kết quả chuyển sang đào tạo tín chỉ của một cơ sở đào tạo. Các điều kiện thực hiện của mỗi trường, ở mỗi giai đoạn của từng trường chắc chắn sẽ khác nhau, do vậy, quá trình triển khai đào tạo tín chỉ chắc chắn sẽ xuất hiện các mô hình đào tạo khác nhau: mô hình đào tạo tín chỉ, đào tạo bán tín chỉ, thậm chí có thể có mô hình “bình cũ rượu mới”. Như vậy, tính tích cực của mỗi mô hình phải được đánh giá nghiêm túc, trên cơ sở so sánh cái được, mất của phương thức đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ. Điều này sẽ chi phối lộ trình triển khai đào tạo tín chỉ trong mỗi cơ sở đào tạo: bắt đầu từ khóa nào?, từ bậc đào tạo nào?... Lộ trình triển khai hợp lý là hết sức quan trọng, giúp các nhà trường tránh được việc triển khai theo kiểu hình thức, phong trào, dẫn đến suy giảm chất lượng đào tạo, nghiêm trọng hơn tạo tâm lý dị ứng với đào tạo tín chỉ. Chúng ta phải cảnh giác với những dư luận đàm tiếu rằng, học theo tín chỉ sinh viên đỡ phải đến lớp nhiều, không bị sức ép của điểm danh, thầy cô thì nhàn hơn vì lên lớp ít hơn, nói ít hơn..v.v.

· Các vấn đề đặt ra:
· Xây dựng chương trình khung theo nguyên tắc chuyển từ chương trình cứng sang chương trình mềm dẻo.
 Điều này thể hiện:

· Giảm tỉ trọng các môn quy định của cứng của Bộ, của trường, tăng các môn của Khoa, của chuyên ngành.

· Giảm bớt môn học để sinh viên có thời gian đọc tài liệu tham khảo

· Có nhiều chuyên đề mở trong chương trình đào tạo

· Chú ý đến các bài viết tiểu luận cho người học tự nghiên cứu

· Tăng các môn tự chọn và giảm sự quy định cứng về trật tự các môn phải tích lũy (chỉ quy định môn học tiên quyết)

·  Xây dựng đề cương chi tiết:

Đây là một công việc cực kỳ quan trọng, có thể so sánh như bản thiết kế chi tiết để người dạy và người học dễ thực hiện, bao gồm các quy định về thời gian, nội dung nghe, đọc, làm bài tập, làm bài kiểm tra cho người học; thời gian, nội dung phải truyền đạt, trả lời thắc mắc của người dạy đối với người học..


Với sự soạn thảo công phu, đầy trách nhiệm của giáo viên phụ trách môn học, công việc này sẽ tạo điều kiện cho cả 3 bên: người dạy, người học, người quản lý, thực hiện tốt phần công việc của mình.


Về vấn đề này chỉ xin góp ý: có nên đưa giờ tự học vào là một bộ phận của giờ tín chỉ không? Trên thực tế rất khó tách giờ tự học tín chỉ và tự học đương nhiên phải có. Suy cho cùng, học theo tín chỉ là phải coi trọng tự học rồi. Còn muốn kiểm soát giờ tự học thì tự học nào mà chẳng cần phải kiểm soát. Có phải tự học tín chỉ thì phải coi trọng hơn đâu?

·  Kiểm tra đánh giá:

Đào tạo theo tín chỉ đề cao trách nghiệm của người thầy, là điều kiện để thực hiện “ thầy ra thầy”. Thầy chịu trách nhiệm từ khâu giảng, tổ chức thảo luận, giao và chấm bài tập cá nhân, ra đề và chấm các bài kiểm tra, bài thi hết môn. Thầy giáo có nhiều thông tin nhất để đánh giá chính xác chất lượng học tập của mỗi người học.Vì thế thái độ tôn trọng quyền của người thầy trong khâu đánh giá người học là rất đáng quan tâm.

Về vấn đề này xin có ý kiến trao đổi như sau: Quản lý trong đào tạo theo tín chỉ, cần chú ý đến cơ chế trao quyền nhiều hơn cho người thầy trong đào tạo và tăng tính tự chịu trách nhiệm cao của người thầy. Những phiếu đánh giá định kỳ của người học, những thông tin truyền miệng từ người học về đạo đức người thầy sẽ phải là những căn cứ quan trọng để lãnh đạo nhà trường ứng xử với người dạy như là người chủ đối xử với người lao động mà mình sử dụng. Những biện pháp quản lý hiện nay như chỉ rọc phách với bài thi hết môn (trong khi để đánh giá người học lại cần có rất nhiều khâu) sẽ không nhiều ý nghĩa trong việc kiểm soát người thầy, mà vẫn làm mất nhiều thời gian cho bộ phận quản lý. Nhất là đào tạo tín chỉ là để tạo điều kiện cả thầy và trò dạy tốt hơn, học tốt hơn chứ không phải để quản lý người thầy.

·  Cơ sở vật chất đi kèm:

Trong đào tạo tín chỉ, điều kiện vật chất cho thầy là điều kiện rất quan trọng. Một phòng làm việc riêng sẽ tạo điều kiện cho thầy có thể tư vấn trả lời thắc mắc của sinh viên. Điều kiện này đối với chúng ta chắc không thể thỏa mãn được trong tương lai gần. Phương tiện internet chắc chắn sẽ là công cụ chính. Vì thế Nhà trường cần có chính sách hỗ trợ cho giáo viên khâu này.


Thư viện với vấn đề cung cấp học liệu cho người học cũng rất quan trọng, nhưng hiện tại ở trường ta còn rất yếu. Một thực tế bất hợp lý là học viên cao học thường chỉ dành cho việc học, bao gồm đi thư viện đọc sách, vào ngày nghỉ cuối tuần, những hầu hết các thư viện của Việt Nam không làm việc trong thời gian đó.

·  Quy mô đào tạo:

Trong đào tạo theo tín chỉ sẽ không còn câu hỏi bao nhiêu sinh viên trong một lớp nữa. Thay vào đó là bao nhiêu sinh viên học một môn học. Quy mô người học lớn có ảnh hưởng đến việc triển khai các công việc đào tạo? Chắc chắn có! Tuy nhiên, quy mô đào tạo ở các trường của nhiều quốc gia trên thế giới không hề nhỏ. Ngoài ra, đến một lúc nào đó quan điểm bỏ thi đầu vào đại học, sau đại học sẽ được thừa nhận. Bởi, mọi công dân có quyền thử sức mình ở các bậc học, còn kiến thức của họ được ghi nhận dưới dạng văn bằng nào thì đó là quyền quyết định của cơ sở đào tạo, nơi họ theo học. Khi đó quy mô người học có thể còn tăng cao. Như thế, khó khăn về quy mô người học sẽ phải chấp nhận và được giải quyết bằng việc tổ chức học nhiều thời gian khác nhau cho một môn học và có nhiều thầy cô giáo cùng giảng môn môn học. Điều kiện cần có tiếp theo là hình thành nhóm các thầy cô dạy cùng một môn học, trong đó có người điều phối chung và có đủ phòng học để sắp xếp. Điều kiện 1 không khó nhưng điều kiện 2 là một thách thức đối với mỗi nhà trường ngay cả trong 5-7 năm nữa.

IV.  KẾT LUẬN


Đào tạo tín chỉ là xu hướng tất yếu mà chúng ta phải nhắm đến, chúng ta đã và đang áp dụng phương pháp đạo tạo tín chỉ, nhưng để phương pháp này thật sự đem lại hiệu quả, tránh tình trạng “bình mới riệu cũ” thì vẫn cần có một khoảng thời gian để chuyển đổi và đánh giá kết quả. Trong thời gian đó cần phải có sự nỗ lực đổi mới của đội ngũ giảng viên cũng như bộ máy quản lý, đó chính là 2 nhân tố giúp quá trình triển khai phương pháp đào tạo tín chỉ thành công.
CHUNG SỨC, CHUNG LÒNG “VÁ LỖ HỔNG” TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
Bùi Đức Dương – Bộ môn KHMT

Đề án chuyển đổi đào tạo tín chỉ (ĐTTC) của Trường ban hành ngày 02/01/2008, và trước đó là cả một quá trình dài chuẩn bị, sau đó là hàng loạt chỉ thị, thông báo, triển khai tới các Phòng, Khoa, Bộ môn…;

Trường Đại học Thủy sản trước đây đã có bước dài thử nghiệm khi là một trong những trường đầu tiên chuyển đổi từ hình thức học niên chế sang học chế tín chỉ (HCTC) vào giữa thập niên 1990;

Lãnh đạo Nhà trường cũng đã nhiều lần đề cập, chỉ đạo quyết liệt về nội dung này trong các cuộc họp, và gần đây nhất là bài phát biểu quan trọng của Hiệ trưởng về những vấn đề đang tồn tại trong quá trình áp dụng phương thức đào tạo theo HCTC tại Trường tại buổi chào cờ đầu tháng 6/2011;

Riêng trên website ntu.edu.vn đã đăng tải trên 30 tài liệu về phương pháp giảng dạy, 17 tài liệu về phương pháp đánh giá, hàng chục tài liệu về phương pháp quản lý và có diễn đàn riêng để hàng trăm CBVC thảo luận các vấn đề nêu trên.
Tất cả những điều này minh chứng cho việc chuẩn bị triển khai đào tạo theo HCTC tại Trường ta là khá công phu, bài bản và mọi người đều hy vọng nó sẽ vận hành trơn tru.

Tuy nhiên, cũng như một phần mềm, sau gần 1 năm triển khai cho khóa học đầu tiên (K52), chúng ta đã phát hiện ra nhiều “lỗ hổng” trong cả khâu quản lý, dạy và học. Có những điều đã được tiên lượng nhưng cũng có những điều trong quá trình triển khai phát sinh thêm.

Trong thời gian công tác tại Khoa, Bộ môn, được phân công giảng dạy cả hình thức đào tạo theo niên chế (trước K52) lẫn đào tạo theo HTTC và tham gia một số hội đồng đào tạo, khoa học; trên cơ sở tham khảo báo cáo của nhiều người có kinh nghiệm, tôi xin đưa ra ý kiến chủ quan về một số tồn tại trong quá trình triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) tại Bộ môn, Khoa, Trường; đồng thời đề xuất một số giải pháp để “vá” những lỗ hổng của “quy trình đào tạo tín chỉ” với hy vọng góp tiếng nói chung ủng hộ thúc đẩy quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo của Nhà trường.

I. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Một chủ trương chuyển đổi đúng đắn.

Đào tạo theo HTTC, lần đầu tiên được tổ chức tại trường Đại học Harvard, Hoa kỳ vào năm 1872, sau đó lan rộng ra khắp Bắc Mỹ và thế giới. Ở nước ta, trường Đại học Bách khoa TP. HCM đã triển khai đào tạo theo HTTC từ năm học 1993-1994 và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cho đến nay, cả nước đã có hơn 20 trường trong toàn quốc chuyển đổi sang đào tạo theo HTTC với lộ trình và bước đi hợp lý. 

Giáo dục đại học trên thế giới đã khẳng định rằng đào tạo theo tín chỉ là một phương thức đào tạo có nhiều ưu thế so với phương thức đào tạo truyền thống. Vào thời điểm này, vấn đề các trường đại học ở Việt Nam nên hay không nên thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ không còn được đặt ra nữa, mà thay vào đó là vấn đề phải thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ như thế nào cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mỗi trường [2].
Đối với Đại học Nha Trang, lãnh đạo Nhà trường đã xác định rõ sự cần thiết phải chuyển đổi sang hình thức ĐTTC. Chủ trương đó bắt đầu dần thành hiện thực với 8 nội dung trọng tâm được xác định trong Đề án chuyển đổi ĐTTC của Trường ban hành cách đây gần 4 năm [xem 3].

II. Học tín chỉ - Dễ cho người học, khó cho nhà quản lý

Người học có nhiều thuận lợi:

- Được tiếp cận phương pháp giảng dạy tích cực, có thể tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

- Được chủ động trong việc thiết kế chương trình học tập.

- Có cơ hội tốt nghiệp trước thời hạn từ 1-3 kỳ.

- Có nhiều cơ hội liên thông ngang, dọc (nâng cao trình độ, học thêm ngành mới).

Nhà quản lý gặp nhiều khó khăn:

- Việc đăng ký tổ chức các lớp học đầu mỗi học kỳ phải nạp và xử lý rất nhiều dữ liệu, chưa kể những phát sinh. 

- Phải xây dựng đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp (so với GVCN trong đào tạo theo niên chế) tại khoa giúp SV lựa chọn, đăng ký các học phần theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện, khả năng.

- Không phải lúc nào nhà trường cũng thỏa mãn được nhu cầu người học quy định phải có tối thiểu bao nhiêu sinh viên mới tổ chức một lớp môn học. 

- Phải đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

- Đào tạo theo tín chỉ cũng còn phải tính đến việc quản lý các lớp học và tổ chức các hoạt động tập thể. Lớp môn học thường "phá vỡ" các lớp học quản lý. Phải tìm một thời gian thích hợp, lớp quản lý mới có thể "gom" đủ các thành viên cho các hoạt động đoàn thể. 

III. Quản lý trong đào tạo tín chỉ - Kinh nghiệm nên kế thừa từ phương thức đào tạo theo niên chế.

Như đã đề cập ở trên, việc chuyển đổi hình thức đào tạo từ học niên chế sang HCTC đã được chuẩn bị khá kỹ trong khâu quản lý nhưng vẫn còn một số bất cập. Chúng ta đổi mới phương thức nhưng vẫn cần kế thừa cái cũ và nhiều bài học kinh nghiệm trong cách thức quản lý theo phương thức trước đây vẫn còn nguyên giá trị.

1. Đối với cấp Trường

Qua tìm hiểu, nhiều ý kiến của CBVC chưa thực sự thống nhất với nhận định “về cơ bản cấp Trường đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các yêu cầu cho ĐTTC”. Mặc dù Nhà trường đã có trách nhiệm khi phân công chuẩn bị các khâu cho ĐTTC, một số nội dung trong đó vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng hay kiểm tra tính hiệu quả. Chúng ta không “chạy theo” ý kiến sinh viên nhưng những than phiền từ một số diễn đàn tự phát trên Internet của sinh viên và những phát biểu trong các buổi đối thoại cũng là điều đáng để tự mình rà soát lại các khâu này cho thực sự phù hợp.

- Việc chia lớp chưa phù hợp với ĐTTC: Sĩ số lớp đông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các phương pháp giảng dạy tích cực, đồng thời việc đánh giá năng lực theo tiến trình của sinh viên gần như không thể khi nhân lực một số khoa chưa đủ đáp ứng và không có đội ngũ trợ giảng. 

- Chưa được đăng ký học phần chủ động: Đến học kỳ thứ 3 nhưng sinh viên vẫn chưa được quyền chọn lớp, chọn giáo viên? Ở các trường, thường thì sau khi bị áp đặt ở học kỳ thứ nhất để ổn định, sinh viên sẽ chủ động đăng ký ở các học kỳ tiếp theo.  Lý giải cho điều này chắc là do nguyên nhân về đội ngũ (giảng viên và giáo viên cố vấn), cơ sở vật chất và cả phần mềm đào tạo?

- Một số mâu thuẫn trong chương trình đào tạo chưa được giải quyết triệt để: Chưa nghiệm thu chương trình chi tiết nhưng vẫn triển khai giảng dạy? Một số môn học do nhiều ngành cùng quản lý?

- Cổng thông tin điện tử triển khai chưa xong: Đây là phương tiện giao tiếp của nhà quản lý, giảng viên và GVCV với SV một cách thuận lợi, hiệu quả nhất.

- Đội ngũ giáo viên cố vấn còn thiếu chuyên nghiệp:  Vai trò của GVCV về “thủ tục hành chính” hiện đang được “quan tâm” khi sinh viên còn khóa mới còn nhiều băn khoăn, thắc mắc về quy chế. Mặc dù còn 1 học kỳ nữa thì khóa 52 mới bắt đầu học chuyên ngành nhưng thiết nghĩ, Nhà trường nên thành lập ngay đội ngũ giáo viên cố vấn học tập là những giảng viên có uy tín ở các chuyên ngành để có thời gian chuẩn bị, làm quen với vai trò tư vấn của mình.

- Chế độ quản lý ở mục 8 trong đề cương chi tiết các học phần chưa được thực thi nghiêm túc do không có cơ chế giám sát.

- Chế độ đãi ngộ vật chất: Chưa có sự khác biệt so với đào tạo niên chế nhằm khuyến khích giảng viên đầu tư cho việc giảng dạy theo đúng tinh thần: 1 giờ đứng lớp thì có 3 giờ chuẩn bị; giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn tự học, giải đáp thắc mắc cho sinh viên ngoài giờ lên lớp; đánh giá năng lực sinh viên theo tiến trình tốn nhiều công sức.

2. Đối với cấp Khoa/Bộ môn

Có thể nói đội ngũ giảng viên là mắt xích quan trọng trong tiến trình ĐTTC. Đối với trường Đại học Nha Trang, đây chính là thành tố quyết định thành công khi chất lượng đầu vào của sinh viên là tương đối thấp. Điều đáng nói ở đây “khâu yếu nhất hiện nay là một bộ phận CBVC, nòng cốt là CBGD chưa chuẩn bị đầy đủ về nhận thức, chưa sẵn sàng vào cuộc”[3]. Vì vậy, lãnh đạo Khoa & Bộ môn – đơn vị quản lý trực tiếp nhân sự, phải có trách nhiệm, tâm huyết để làm thay đổi thực trạng đáng buồn này. Ngoài ra, cấp Khoa, Bộ môn cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác chuyên môn và giải quyết các sự vụ hành chính.

- Chương trình đào tạo xây dựng còn nhiều bất cập: Một số chương trình được thiết kế vội vàng bằng cách việc cắt giảm cơ học thời lượng từ các môn học theo đào tạo niên chế; nhiều học phần bị cắt vụn (dưới 3TC); vấn đề liên thông ngang và liên thông dọc chưa được chú trọng. Một số học phần sắp xếp chưa hợp lý, chưa kiểm tra được điều kiện tiên quyết.

- Chưa quan tâm đến việc lưu trữ chương trình đào tạo, chương trình chi tiết theo quy định: Mặc dù 3 bộ phận nào được phân công quản lý: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Khoa và Bộ môn nhưng quá nhiều phiên bản được cập nhật và Thư ký thì hết nhiệm vụ khi các Hội đồng tự giải tán nên sau một thời gian muốn tìm lại chưa hẳn đã còn.

- Chưa phân công rõ ràng bộ môn/giảng viên phụ trách môn học: Chưa tạo cảm giác yên tâm cho giảng viên đầu tư chuẩn bị học phần.

- Đào tạo sau đại học chưa theo quy hoạch chuyên môn: Việc cử giáo viên đi học sau đại học trong và ngoài nước phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh thực tế (độ tuổi, tâm niên, học bổng, …) mà chưa quan tâm đến chuyên môn đào tạo dẫn đến việc giáo viên đi học không đúng chuyên ngành, khi trở về không giảng dạy phù hợp chuyên môn đào tạo.  

- Triển khai thực tập, thực hành chưa đúng quy trình: Do bộ phận sắp xếp thời khóa biểu của Phòng Đào tạo để cho Khoa chủ động thời gian nên dễ thiếu sót, cập rập trong quá trình triển khai. 

- Việc đăng ký, dự giờ, đánh giá đổi mới phương pháp giảng dạy còn mang nặng hình thức. 

- Tỷ trọng cũng như hình thức các hoạt động đánh giá học phần chưa được giám sát.

IV. Một số đề xuất

Những câu trả lời cho mục III xin được phép dành cho các cấp quản lý. Cá nhân đề đạt thêm một số ý kiến  

- Để có ngay kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy, cần cử đoàn cán bộ (đại diện các phòng, các ngành học), đi tham quan thực tế các trường (ngang tầm) đã triển khai thành công HTTC để học tập kinh nghiệm; giao trách nhiệm cho từng thành viên về báo cáo cho đơn vị lại những gì mình mắt thấy tai nghe.

- Nhanh chóng hoàn thành cổng thông tin điện tử và xây dựng website riêng phục vụ cho đào tạo tín chỉ nhằm: 

+ Cung cấp tất cả các thông tin (chắt lọc) về liên quan đến hệ thống ĐTTC

+ Tạo diễn đàn để tra đổi, cử người quản trị để giải đáp thắc mắc của giáo viên, sinh viên.

+ Thu thập thông tin từ phiếu đánh giá trực tuyến của sinh viên 

- Xây dựng văn bản về vai trò, nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo các cấp trong đào tạo tín chỉ.

V. Một vài suy nghĩ

Như đã nói ở phần mở đầu, hình thức đào tạo theo tín chỉ có nhiều tiến bộ nhưng cũng đã đặt ra những đòi hỏi mà các trường không dễ thỏa mãn được.

Trong quá trình tự khẳng định vị thế của mình, trường Đại học Nha Trang nhất thiết phải chuyển đổi phương thức đào tạo. Sự thành công trong quá trình đào tạo theo hình thức tín chỉ không những là niềm tự hào của các cá nhân mà còn là sự quảng bá hình ảnh tốt nhất đến các “khách hàng” trong thời kỳ cạnh tranh lành mạnh nhưng cũng vô cùng khốc liệt của “thị trường” giáo dục. 

Không thể có một phương pháp quản lý chung cho tất cả các đơn vị, nhưng việc chung sức, chung lòng thay đổi từ nhận thức của người dạy, người học, ý thức trách nhiệm, tư duy đổi mới từ các nhà quản lý và cơ sở vật chất đạt chuẩn sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nha Trang.
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Nguyễn Thủy Đoan Trang - Bộ môn  Khoa học Máy tính

“Có thể nói, về cơ bản cấp Trường đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các yêu cầu cho ĐTTC. Nhưng khâu yếu nhất hiện nay là một bộ phận CBVC, nòng cốt là CBGD chưa chuẩn bị đầy đủ về nhận thức, chưa sẵn sàng vào cuộc” 

Hiệu trưởng TS.Vũ Văn Xứng. 


Sau khi lắng nghe bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng nhân buổi chào cờ đầu tháng 6/2011 “Đào tạo tín chỉ tại đại học Nha Trang – nhận thức, lương tâm và hành động”, tôi tự nhủ: mình đã nhận thức đúng chưa. Đúng là tất cả đều bắt đầu từ nhận thức, có nhận thức đúng mới có thể thống nhất được ý chí và hành động. Bản thân là giảng viên trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo tín chỉ, ngoài việc tự nhận thức đúng đắn, tôi thấy mình phải có trách nhiệm điều chỉnh những nhận thức chưa đúng về đào tạo tín chỉ (ĐTTC) và đặc biệt là quán triệt nhận thức cho sinh viên mới vào trường, vốn là người chưa được đào tạo để trở thành con người chủ động. “Giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến 12 không đào tạo con người chủ động, khi lên đại học lại yêu cầu chủ động” (Những vấn đề về đào tạo tín chỉ, 2011 - TS. Trần Danh Giang). 


Để đảm bảo ĐTTC thành công giảng viên phải thay đổi cách dạy và sinh viên phải thay đổi cách học. Giảng viên phải luôn luôn cập nhật các phương pháp giảng dạy và đánh giá tích cực phù hợp với ĐTTC, sinh viên phải tích cực chủ động trong quá trình học tập của mình. 

1. Vai trò của giảng viên:


Trong đào tạo niên chế, giảng viên là người toàn trị: được xem “là ngư​​ời biết mọi tri thức về học phần và học phần liên quan”. Là ngư​ời quyết định mọi hoạt động dạy - học trong lớp học. Ngư​​ời thầy  đ​ược xem như​​ là nguồn kiến thức duy nhất, sinh viên chỉ cần tiếp thu đư​ợc kiến thức này là đủ. Ngư​​ời thầy có toàn quyền quyết định dạy cái gì và dạy như thế nào; còn sinh viên chỉ biết chăm chú nghe giảng, ghi chép và học thuộc những gì được dạy, không đ​​ược phép can dự vào công việc của ngư​​ời thầy. Trong đào tạo tín chỉ, hai vai trò nêu trên vẫn được duy trì ở một mức độ nào đó, nhưng ở đây ngư​​ời thầy còn phải đảm nhiệm thêm ít nhất ba vai trò nữa, đó là:

· Cố vấn cho quá trình học tập của sinh viên; 

· Người tham gia vào quá trình học; 

· Sinh viên vừa là nhà nghiên cứu. 


Với tư​​ cách là cố vấn, khi giảng bài cũng như khi hướng dẫn thảo luận, ngư​​ời thầy phải chọn những vấn đề cốt lõi, quan trọng để giảng, đó là những vấn đề nếu không có thầy thì sinh viên khó có thể lĩnh hội được, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu và tiếp tục khám phá kiến thức. Là cố vấn cho quá trình học tập, người thầy sẽ giúp mình hiểu đ​​ược sinh viên, những gì họ cần và những gì họ có thể tự làm để có thể giao cho họ thông qua hướng dẫn và giám sát; giúp sinh viên phát huy vai trò chủ động sáng tạo và nguồn lực của chính họ để học tốt; h​​ướng sinh viên tham gia tích cực vào mục tiêu của giáo dục hiện đại: học gắn với hành.


Khi đảm nhận học phần, giảng viên phải thiết kế chương trình chi tiết học phần (CTCTHP) theo hướng dẫn của trường. Trong đó nổi bật là các nội dung cần thiết kế:

· Nội dung học phần

· Phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá.

· Kiến thức trong từng vấn đề GV yêu cầu SV phải tự học, tự nghiên cứu…

· Đọc tài liệu cụ thể nào, thậm chí trang nào…


Trong ĐTTC,  mỗi GV sẽ có TKB ổn định và GV phải nghiêm chỉnh chấp hành. Mỗi GV sẽ có trợ giảng có thể là SV giỏi năm cuối.


Trong vai trò tham gia vào quá trình dạy - học, ngư​​ời thầy hoạt động như​​ một thành viên ở trên lớp với các nhóm. Ngư​​ời thầy còn phải giới thiệu nguồn tham khảo cho sinh viên, giúp họ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình học tập, nghiên cứu.


Trong vai trò này, ngư​​ời thầy có điều kiện trở lại vị trí của sinh viên, hiểu và chia sẻ khó khăn và trách nhiệm học tập với họ. Từ đó mới có thể phát huy vai trò tích cực của sinh viên, lựa chọn đư​​ợc ph​ư​ơng pháp, thủ thuật giảng dạy phù hợp. 


Với tư​​ cách là nhà nghiên cứu, ngư​​ời thầy có thể đóng góp khả năng và kiến thức của mình vào việc tìm hiểu bản chất của quá trình dạy - học nói chung, của quá trình học tập một môn học nói riêng, những yếu tố tâm lí - xã hội ảnh hư​​ởng đến quá trình dạy - học môn học đó… Ngoài ra, thông qua nghiên cứu, sinh viên sẽ ý thức được việc dạy - học là một nhiệm vụ hai chiều- giảng viên và sinh viên đều có trách nhiệm tham gia, trong đó sinh viên có vai trò trung tâm, giảng viên đóng vai trò hỗ trợ.


Qua một năm tham gia giảng dạy, tôi nghĩ rằng phải thay đổi nhận thức cho sinh viên -  trung tâm của quá trình dạy học, bộ phần đóng vai trò không kém phần quan trọng trong thành công của ĐTTC. 

2. Vai trò của sinh viên:


Sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo. Trong đào tạo tín chỉ, sinh viên phải được tạo điều kiện để thực sự trở thành “người đàm phán” tích cực và có hiệu quả. Thể hiện với chính mình trong quá trình học tập, đạt mục tiêu học tập đề ra, với các thành viên trong nhóm và với chính giảng viên. Nhận xét giảng viên sau khi kết thúc học phần: giảng viên phát phiếu đánh giá đến từng SV. Đây được xem là hoạt động bình thường và giúp sinh viên có ý thức trong nhận xét phản hồi.  

3. Thực hiện giờ tín chỉ


Giảng viên có nhiệm vụ thiết kế CTCTHP theo hướng dẫn, xây dựng cho được lịch trình dạy – học, cụ thể là kịch bản cho mỗi vấn đề của học phần. Hướng dẫn sinh viên hoàn thành khối lượng công việc được giao.


Nhiệm vụ của sinh viên :

· Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung giảng viên yêu cầu như đọc tài liệu, trích lục thông tin liên quan, hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài thuyết trình thảo luận nhóm, các vấn đề kiến nghị với giảng viên. 

· Thực hiện tốt kế hoạch chi tiết trên để có kiến thức thực hiện kỹ năng yêu cầu của vấn đề. 

· Ghi chép trên lớp để đạt mục tiêu : 

· Ghi mục tiêu của vấn đề và cấu trúc nội dung

· Những kiến thức cốt lõi của vấn đề định hướng cho tư duy và cho việc lập kế hoạch hoàn thành khối  lượng kiến thức theo yêu cầu.

· Các hướng dẫn của giảng viên nêu trong CTCTHP.


Trong giờ thảo luận, giảng viên có nhiệm vụ :

· Lựa chọn và giao nội dung các vấn đề, yêu cầu tài liệu tham khảo để từng nhóm sinh viên chuẩn bị và trình bày.

· Soạn kịch bản về các vấn đề vần thảo luận cho từng buổi.

· Tham dự, hướng dẫn, đạo diễn, nhận xét và tổng kết thảo luận : kết luận nội dung đúng, cần sửa chữa, điều chỉnh…

· Dánh giá cho điểm phần chuẩn bị, trình bày, thảo luận của từng nhóm hoặc từng sinh viên và tích lũy vào điểm đánh giá quá trình.


Nhiệm vụ của sinh viên:

· Nhận nội dung, nghiên cứu, mở rộng, tìm hiểu sâu bản chất vấn đề, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, trình bày báo cáo theo phân công của giảng viên.

· Theo dõi bổ sung, góp ý báo cáo của các nhóm khác.

· Hỏi, đối thoại, tranh luận những vấn đề đã trình bày 

4. Những việc cần làm cụ thể để nâng cao chất lượng ĐTTC

· Chuẩn bị điều kiện cho việc dạy – học

· Phải biên soạn bài giảng học phần theo nội dung hướng dẫn của CTCTHP.

· Xây dựng kịch bản giờ lên lớp với sự chuẩn bị chu đáo phần hướng dẫn tự học cho sinh viên.

· Bài giảng có sử dụng phần mềm dạy học (dạng full text và slide)

· Tài liệu tham khảo phải chỉ rõ cho sinh viên tiếp cận được.

· Hướng dẫn sinh viên tích lũy kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của học phần.

· Các mẫu vật, hiện vật cần tham quan, khảo sát trong phòng TN, thực tế…

· Các sản phẩm hỗ trợ phương pháp giảng dạy theo tín chỉ :

· Chương trình chi tiết học phần

· Biên soạn bài giảng theo CTCTHP

· Các phần mềm hỗ trợ giảng dạy

· Sách bài tập hướng dẫn

· Tài liệu hướng dẫn tra cứu tài liệu

· Video clip mô phỏng 


Bài báo này hy vọng giúp giảng viên và sinh viên nhận thức đúng đắn vai trò của mình, khắc phục “khâu yếu nhất hiện nay là một bộ phận CBVC, nòng cốt là CBGD chưa chuẩn bị đầy đủ về nhận thức, chưa sẵn sàng vào cuộc”(Bài phát biểu của Hiệu trưởng), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thứ 4 trong công tác đào tạo được đặt ra trong nhiệm kỳ XIX của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nha Trang: "Triển khai tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ khóa 52. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ đạt được các mục tiêu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ một cách toàn diện". 

Tài liệu tham khảo

[1] TS. Vũ Văn Xứng, Bài phát biểu “Đào tạo tín chỉ tại đại học Nha Trang – nhận thức, lương tâm và hành động”,  tháng 6-2011.

[2] TS. Trần Danh Giang, Những vấn đề về đào tạo tín chỉ, 2011.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO TRÌNH VÀ BÀI GIẢNG

Trần Minh Văn - Bộ môn Hệ thống Thông tin

Chúng ta ai cũng đã đều biết sự quan trọng của giáo trình và bài giảng trong việc giảng dạy một môn học. Ở đây chỉ xin nhắc lại một số điểm khác nhau giữa giáo trình và bài giảng để các thầy cô tiện theo dõi.

	Giáo trình
	Bài giảng

	· Đối tượng sử dụng: sinh viên

· Trình bày đẩy đủ và chi tiết các nội dung liên quan đến chủ đề môn học.

· Được viết dưới dạng toàn văn, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung giáo trình. 

· Có hệ thống các câu hỏi và bài tập đầy đủ giúp người đọc củng cố và ứng dụng kiến thức.
	· Đối tượng sử dụng: giáo viên

· Chỉ nêu những nội dung mà giáo viên sẽ trình bày trên lớp.

· Nêu vắn tắt những ý chính, giáo viên khi giảng dạy sẽ trình bày những ý chính này và giải thích thêm.

· Chỉ bao gồm một số bài tập trên lớp


Vấn đề 1: Mọi môn học nên có giáo trình đầy đủ.

Với những đặc điểm trên thì việc mỗi môn học cần có một giáo trình là vấn đề không cần bàn cãi. Nhất là trong hệ đào tạo tín chỉ chúng ta yêu cầu sinh viên phải tự học ở nhà rất nhiều, một giờ trên lớp ứng với hai giờ tự học. Hiện nay đối với một số môn học chuyên ngành, do chưa có giáo trình tiếng Việt nên giáo viên thường cung cấp bài giảng kèm với tài liệu tham khảo tiếng Anh. Thiết nghĩ đây chỉ là một cách làm tạm thời, bởi vì như đã nói ở trên nội dung bài giảng thường là rất tóm tắt để sinh viên có thể tự học, thiếu phần câu hỏi và bài tập hoàn chỉnh. Sinh viên lại không có đủ trình độ để đọc tài liệu tham khảo tiếng Anh. Do đó về dài hạn cần tổ chức biên soạn giáo trình cho môn học.

Đối với một số môn học đã phổ biến, chúng ta có một lựa chọn khác là sử dụng lại giáo trình đã được xuất bản của các trường Đại học hoặc các tác giả có uy tín trong nước. Được viết bởi các tác giả có uy tín nên các giáo trình này có chất lượng cao và đã được kiểm định trong thực tế. 

Kiến nghị: ở cấp độ Khoa hay Bộ môn cần rà soát lại xem môn học nào đã có giáo trình, môn học nào chưa có để tổ chức biên soạn giáo trình hay chọn một giáo trình đã có. Bài giảng môn học nên được biên soạn bám sát theo nội dung giáo trình. Chỉ cần mỗi giáo viên đầu tư công sức thực hiện tốt giáo trình cho môn được phân công giảng dạy chính, thì Khoa CNTT đã có một bộ giáo trình đầy đủ để cung cấp cho sinh viên. 

Vấn đề 2: Biên soạn và phản biện giáo trình, bài giảng.

Hiện nay cách thức biên soạn giáo trình, bài giảng trong Khoa CNTT là giáo viên được phân công giảng dạy môn nào thì chịu trách nhiệm biên soạn hay lựa chọn giáo trình và bài giảng cho môn học đó. Cách thức này mang tính cá nhân, phụ thuộc vào người biên soạn. Trong khi đó nếu tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng theo nhóm nhiều người, thì tôi nghĩ rằng chất lượng giáo trình sẽ được nâng cao. Bên cạnh đó việc tổ chức biên soạn theo nhóm giúp tăng cường sự hiểu biết về mặt học thuật lẫn nhau của các giáo viên, tạo không khí trao đổi học thuật và nghiên cứu khoa học trong khoa hay trong bộ môn. 

Ở đây xin được trình bày cách làm của bộ môn Hệ thống Thông tin. Trong thời gian sắp tới, bộ môn HTTT sẽ tiến hành việc trao đổi và góp ý bài giảng lẫn nhau giữa các giáo viên trong bộ môn. Cách thức tiến hành gồm các công việc sau:

· Các giáo viên sẽ cung cấp giáo trình, bài giảng môn mình phụ trách cho bộ môn. 

· Hai tháng một lần, bộ môn chọn ra một bài giảng để các giáo viên tham khảo và góp ý. Mỗi bài giảng sẽ được phân công một người góp ý chính (dạng như phản biện chính). Các thầy cô sẽ đọc bài giảng và các tài liệu tham khảo thêm. 

· Cuối mỗi đợt bộ môn sẽ tổ chức một buổi họp để các giáo viên có thể trao đổi và góp ý cho bài giảng. 

· Giáo viên phụ trách bài giảng cũng có thể đề xuất ra một vài hướng nghiên cứu làm công tác nghiên cứu khoa học của bộ môn.

Kết luận:

Để nâng cao chất lượng giáo trình và bài giảng, các vấn đề được đề cập trên đây không có gì là mới. Vấn đề là chúng ta có quyết tâm đầu tư công sức để thực hiện hay không mà thôi. Nếu mỗi thầy cô đều nỗ lực tôi tin rằng Khoa CNTT sẽ có một bộ giáo trình và bài giảng có chất lượng đáp ứng công tác giảng dạy và đào tạo của Khoa.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ  KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CHO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Đình Cường - Bộ môn Khoa học máy tính

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với giảng viên Trường Đại học. Những năm gần đây khoa  CNTT  đã có nhiều đóng góp thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên số lượng đề tài vẫn còn hạn chế, nhằm góp phần nâng cao số lượng  và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học bài viết này xin trình bày một vài ý kiến phát triển NCKH trong khoa CNTT.

I. Thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học

Những năm gần đây, các đề tài nghiên cứu khoa học chủ yếu thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ. Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài khoa học còn nhiều hạn chế, dẫn đến số lượng các đề tài đăng kí chưa nhiều. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên gắn liền với tự đào tạo và nâng cao trình độ (đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ). Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cũng là một phần của luận văn. Tuy nhiên quá trình phát triển ứng dụng đề tài vào thực tế còn nhiều khó khăn.

Một trong những nguyên nhân nữa khiến cho số lượng đề tài nghiên cứu khoa học ít, là do hiện tại ta chưa có các phòng thí nghiệm chuyên ngành. Điều này làm hạn chế công việc nghiên cứu của giảng viên khi cần tiến hành làm thí nghiệm và phân tích số liệu.

Bên cạnh nguồn kinh phí từ phía nhà trường, hiện tại ta chưa có nhiều nguồn tài trợ hay sự hợp tác nghiên cứu từ phía các công ty bên ngoài làm cho việc NCKH trở nên khó khăn vì thiếu nguồn tài trợ và sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn từ phía các công ty bên ngoài.

Bên cạnh đó chúng ta cũng chưa có nguồn tài liệu tham khảo cần thiết để phục vụ cho giảng viên trong việc tiếp cận thông tin mới và tri thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Giảng viên khó biết được vấn đề mình làm hiện tại trên thế giới người ta đã làm tới đâu và mình đang ở mức nào do đó việc tiếp cận và phát triển đề tái gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra cái mới.

Trước những thực tại nêu trên chúng tôi xin nêu ra một số ý kiến nhằm phát triển NCKH ở khoa CNTT.

II. Một vài ý kiến phát triển NCKH ở khoa CNTT

Thứ nhất, để thúc đẩy quá trình NCKH lâu dài và có hiệu quả, khoa cần xây dựng chiến lược phát triển NCKH theo từng giai đoạn. Nên phân bổ chỉ tiêu về đăng kí đề tài khoa học cho từng bộ môn theo từng đợt 2-3 năm nhằm thúc đẩy sự đăng kí đề tài từ phía các bộ môn.

Thứ hai, để nâng cao được số lượng và chất lượng đề tài NCKH ta cần xây dựng đội ngũ các nhà khoa học giàu nhiệt huyết, vững vàng về chuyên môn. Để làm được điều này chúng ta có thể thường xuyên tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ đi học nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Đồng thời gửi cán bộ đi học các khóa học ngắn hạn để tiếp cận với các thông tin mới và công nghệ mới.

Thứ ba, xây dựng cơ sở vật chất nghiên cứu đủ mạnh. Đây là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách. Nếu không có hệ thống phòng thí nghiệm tốt, cán bộ nghiên cứu sẽ không thể NCKH với những kết quả cần kiểm chứng thực nghiêm. Đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến mạng truyền thông, cơ sở dữ liệu, vi xử lý, điều khiển thiết bị ngoại vi…Ở một số nước mỗi môn học đều có hệ thống phòng thí nghiệm riêng hay còn gọi là LAB qua đó người nghiên cứu cũng như người học hoàn toàn có thể làm chủ và triển khai nghiên cứu đề tài của mình bất cứ thời gian nào.

Thứ tư, cần xây dựng các trường phái khoa học đủ mạnh. Đặc biệt đối với khoa CNTT cũng ta nên phân ra các chuyên ngành và các hướng nghiên cứu rõ ràng. Mỗi hướng nghiên cứu nên có người đứng đầu, dẫn dắt đội ngũ như vậy các đề tài NCKH mới có thể nâng cao được chất lượng và sự chuyên sâu.

Thứ năm, Khoa cần tạo nguồn tài chính đáp ứng đủ nhu cầu NCKH. Thực tế cho thấy với khoản kinh phí từ phía nhà trường hỗ trợ cho NCKH chưa đủ cho việc phát triển nghiên cứu đề tài cũng như kích thích NCKH. Trong điều kiện này khoa CNTT nên tìm thêm các nguồn tài trợ từ phía các công ty bên ngoài làm tăng nguồn tài chính NCKH.

Thứ sáu, cần xây dựng hệ thống quản lý và hệ thống chính sách phù hợp. Cần phải có các tiêu chí đánh giá mức độ của các đề tài khoa học. Những yêu cầu đánh giá như thế nào là đạt đối với một đề tài NCKH hay số lượng các bài báo cần phải đăng cho một đề tài nghiên cứu cũng như quy đinh rõ tên tạp chí hay hội nghị cần thiết để tác giải có thể báo cáo đề tài của mình.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế mà mở rông tài nguyên trong NCKH. Bằng cách hợp tác quốc tế liên kết với các trường có ngành CNTT trên thế giới, ta có thể nâng cao được vị thế của khoa cũng như vị thế NCKH. Ta có thể phối hợp với các đơn vị bạn để cùng nhau thực hiện đề tài NCKH. Thông qua đơn vị liên kết cũng ta có thể trao đổi được tài nguyên học tâp, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả NCKH.

Thứ tám, cần có những chính sách và chế tài hợp lý để tăng cường số lượng đề tài NCKH từ phía giảng viên. Ví dụ như cộng điểm thi đua và xét khen thưởng kịp thời  nhằm động viên giảng viên tham gia NCKH nhiều hơn.

III. Kết luận

Trên đây là một vài ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy phong trào NCKH ở khoa CNTT  Trường Đại học Nha Trang. Mong rằng thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và chất lượng đề tài nghiên cứu ngày càng nâng cao.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM


Lê Thị Bích Hằng – Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm
I. Đặt vấn đề

Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là cách thức quan trọng bậc nhất để thực hiện mục tiêu giáo dục. Quá trình dạy học được tổ chức trong trường đại học bằng các phương pháp sư phạm tiên tiến, nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học và hình thành hệ thống kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, làm hành trang vào đời sau này. Đối với ngành công nghệ thông tin (CNTT), việc giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành công nghệ phần mềm (CNPM) ngoài mục đích giúp sinh viên đạt được kiến thức chuyên môn còn phải hướng họ chủ động tiếp cận với các công nghệ mới và có khả năng tham gia các dự án tin học. Tuy nhiên, hiện nay số lượng sinh viên đạt yêu cầu không cao vì vẫn còn một khó khăn sau:

· Khối lượng kiến thức trong mỗi học phần tương đối nhiều trong khi số tín chỉ tương ứng lại ít (khoảng 2 hoặc 3 tín chỉ mỗi học phần).

· Không ít sinh viên còn thụ động, chưa chủ động tham gia trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Đa số sinh viên vẫn học tập theo kiểu “thầy nói trò nghe”, chưa thực sự thể hiện tính chủ động tìm tòi trong học tập, thiếu sự sáng tạo trong khi giải quyết vấn đề.

· Giảng viên chưa kỳ vọng nhiều vào sinh viên, chưa đánh giá đầy đủ năng lực của sinh viên.

· Sự tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên còn hạn chế, chưa khuyến khích sinh viên tích cực tham gia vào các nhóm học tập và trình bày ý kiến của mình.

· Chương trình đào tạo chưa thực sự hợp lý. Nội dung, chất lượng bài giảng chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ phần mềm, dẫn đến chất lượng đầu ra chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế.

Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao trong công tác giảng dạy và đánh giá sinh viên, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến hoạt động đổi mới công tác giảng dạy, không chỉ ở mỗi giảng viên mà còn phải đổi mới ở cấp bộ môn. 
II. Triển khai hoạt động đổi mới công tác giảng dạy ở bộ môn Kỹ thuật phần mềm

II.1.  Đối với giảng viên:

Mặc dù phương thức giáo dục đại học hiện nay là theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”, đòi hỏi người học phải chủ động hơn trong việc học tập của mình, nhưng người dạy cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong việc tư vấn, dẫn dắt, giúp người học chủ động, tự tin và sáng tạo hơn khi giải quyết một vấn đề chuyên môn. Do đó, mỗi giảng viên phải xây dựng cho mình một phương pháp giảng dạy phù hợp từng hoàn cảnh lớp học, đối tượng người học, nội dung môn học, và phù hợp với sở thích của mình, cụ thể như sau:

· Giai đoạn chuẩn bị trước khi lên lớp giảng

1. Biên soạn, cập nhật bài giảng/giáo trình nhằm nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của bài giảng/giáo trình

Trong suốt quá trình giảng dạy, giáo trình/bài giảng sẽ luôn là một cuốn cẩm nang tin cậy mỗi khi giảng viên đứng trước lớp. Như vậy, một bài giảng phải có một mục đích rõ ràng, lôi cuốn được sự tham gia tích cực của sinh viên, có thể áp dụng với nhiều phương pháp học khác nhau và đưa họ đến những chân trời kiến thức mới. Do đó, việc đầu tiên là phải xây dựng bài giảng tốt đáp ứng các yêu cầu sau:

· Bài giảng phải được trình bày rõ ràng, bám sát với đề cương chi tiết của môn học. 

· Đầu mỗi chương mục, phải nêu được mục tiêu của chương để sinh viên có thể hệ thống và tóm lược lại nội dung của chương mục sau khi học.

· Bài giảng không chỉ là trình bày lý thuyết không thôi mà phải có ví dụ minh họa cụ thể cho từng vấn đề. 

· Slide bài giảng nên trình bày dễ nhìn, ngắn gọn, tóm lược nội dung môn học. Ngoài ra việc sử dụng hình ảnh, hiệu ứng động một cách thích hợp có thể khiến sinh viên tập trung chú ý vào bài giảng, một số câu từ quan trọng được trình bày dưới dạng màu chữ hoặc cỡ chữ khác để nhấn mạnh các ý trọng tâm.

· Cuối mỗi chương mục có thể có các câu hỏi ôn tập (dưới nhiều hình thức: trả lời ngắn, trắc nghiệm, điền từ...) nhằm giúp sinh viên hiểu sâu về môn học. 

· Bài giảng có thể cung cấp hoặc giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo (giáo trình, website, các bài báo khoa học…) liên quan đến bài học, bảng diễn giải các từ khóa (Key terms) để sinh viên tự đọc thêm và chủ động tìm kiếm thêm tài liệu trên mạng.  
2. .Xây dựng các bài tập tình huống (case study) minh họa cho môn học

Bên cạnh việc đưa ra các câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương, giảng viên cần phải đưa ra các bài tập tình huống để sinh viên nắm bắt tốt hơn nội dung môn học cũng như vận dụng kiến thức của mình vào thực tế. Các bài tập tình huống có thể được tham khảo từ các nguồn tư liệu sẵn có (giáo trình, internet…) hoặc cũng có thể được chính giảng viên tự xây dựng, miễn sao các “tình huống” này sát với yêu cầu và mục đích của môn học. Nội dung những “tình huống” này thường dựa trên những dữ kiện đã và đang diễn ra trong thực tiễn nhưng được sắp xếp, hư cấu lại để vấn đề nêu ra được xúc tích, giàu thông tin, và đáp ứng tốt hơn mục đích của môn học. Sinh viên sẽ được giao giải đáp cho những “tình huống” này dưới dạng làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.

3. Xây dựng các bài tập thực hành trên phần mềm tin học

Ngoài kiến thức chuyên môn cần đạt được, sinh viên ngành CNTT cũng cần phải sử dụng thành thạo các các ngôn ngữ lập trình và các công cụ hỗ trợ (CASE tool: Computer Aided Software Engineering tool). Sử dụng thành thạo các công cụ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động trong quy trình phát triển phần mềm, giúp sinh viên tự tin hơn khi giải quyết một bài toán phần mềm trên máy tính. Do đó, giảng viên cũng cần phải nghiên cứu, tìm hiểu và giới thiệu cho sinh viên các công cụ phần mềm phục vụ cho môn học, từ đó đưa ra các bài tập để sinh viên có thể thực hành được trên những phần mềm này.

Có thể kể ra một số công cụ hỗ trợ như sau:

· Microsoft Visio / Rational Rose.

· Power Designer / ERWin / Microsoft Project.

4. Nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành cùng với tìm hiểu thêm các thông tin về các lĩnh vực nghiệp vụ trong cuộc sống 

Các môn học thuộc chuyên ngành CNPM đa phần đều có liên quan đến việc mô phỏng lại các thao tác nghiệp vụ trong thế giới thực trên máy tính. Do đó, để có thể xây dựng được những bài tập tình huống có hiệu quả cao, đưa ra những vấn đề vừa lý thú vừa phù hợp với môn học trong thời gian cho phép, cũng như tích lũy thêm nguồn kiến thức, kinh nghiệm để giải đáp các thắc mắc, tư vấn và góp ý cho sinh viên khi làm bài tập, giảng viên cần đầu tư nhiều thời gian để tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau từ thực tiễn cuộc sống và lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan, hoặc tham gia vào các lớp tập huấn nghiệp vụ để tự sáng tạo những vấn đề/bài tập tình huống phù hợp với môn học. Điều này sẽ tạo điều kiện giúp giảng viên không ngừng tự nâng cao trình độ và các kỹ năng sư phạm tích cực. 
· Giai đoạn trên lớp giảng

1. Tổ chức các nhóm học tập và giao đề tài để sinh viên làm việc nhóm:

Bản chất của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và chuyên ngành công nghệ phần mềm nói riêng đòi hỏi phải có sự hợp tác, tham gia làm việc của nhiều người. Do đó, để trang bị cho sinh viên khả năng làm việc tập thể và mạnh dạn diễn đạt ý kiến của mình trước đám đông, giảng viên cần phải tạo cơ hội để sinh viên tham gia làm việc theo nhóm. Tùy theo sĩ số hiện có trong lớp, giảng viên sẽ quyết định số lượng thành viên trong nhóm và đưa ra danh sách các đề tài để các nhóm chọn lựa và đăng ký. Thông thường số lượng thành viên trong mỗi nhóm là 3 - 5 sinh viên, mỗi nhóm phải có một trưởng nhóm để lập kế hoạch làm việc và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

Giảng viên yêu cầu mỗi nhóm phải có một bảng tổng kết phân công công việc trong nhóm, mục đích là để giảng viên căn cứ đánh giá kết quả làm việc của nhóm và của từng thành viên, từ đó đưa ra các câu hỏi phù hợp với từng nhóm và từng thành viên trong nhóm. 

Dưới đây là bảng minh họa cho cách phân công công việc của một nhóm:

	Tên nhóm: 01

Tên đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học sinh ở trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi

Trưởng nhóm:…………………

	Ngày BĐ:……………………

Ngày KT:………………………….

	STT
	Thành viên tham gia
	Công việc được giao
	Kết quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	Ngày BĐ:…………………

Ngày KT:…………………………

	STT
	Thành viên tham gia
	Công việc được giao
	Kết quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


  Hiển nhiên, giảng viên phải cân nhắc, phân bổ thời gian hợp lý khi tổ chức lớp học theo nhóm để không ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung môn học. 

2. Khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động trên lớp và tạo không khí thoải mái cho sinh viên

Sinh viên rất dễ bị mất tập trung và sự hứng thú sau một khoảng thời gian ngắn nghe giảng. Nếu giảng viên chỉ tập trung vào việc thuyết giảng cộng với sự nghiêm khắc vốn có của người thầy sẽ khiến sinh viên cảm thấy môn học cứng nhắc, khó tiếp thu, từ đó sẽ dẫn đến cách học đối phó, học để cho qua chứ không cần biết mình đã tích lũy được kiến thức gì từ môn học. Chính vì vậy giảng viên phải là người có khả năng kiểm soát toàn bộ hoạt động trong suốt thời gian đứng lớp và tạo ra một không khí sôi nổi trong lớp học. 

Để kích thích sự tò mò, ham hiểu biết và tái lập khả năng tập trung của sinh viên, giảng viên có thể tiến hành một số hoạt động sau:

· Trong quá trình thuyết giảng giảng viên cần đan xen một số câu hỏi hoặc bài tập vào và gợi ý cho sinh viên trả lời. Cần tạo điều kiện để sinh viên phát biểu và trân trọng ý kiến của họ cho dù còn nhiều khiếm khuyết, và giúp họ hoàn thiện suy luận của mình một cách tế nhị.

· Đưa ra một vấn đề nào đó liên quan đến môn học để sinh viên thảo luận với nhau. Giảng viên có thể đưa ra các gợi ý để giúp nội dung thảo luận luôn sôi nổi và đi đúng hướng, và sẽ là người cuối cùng giải đáp vấn đề.

· Sử dụng bản đồ tư duy (mind map) để giúp sinh viên hệ thống lại cấu trúc của bài giảng.

· Đưa ra một số câu chuyện vui hay những vấn đề lý thú nào đó có liên quan đến môn học để giảm bớt sự căng thẳng của sinh viên.

3. Kiểm tra đánh giá sinh viên thường xuyên

Kết quả đánh giá có thể cho phép người học thấy được năng lực của họ trong quá trình học tập. Nếu đánh giá sinh viên chỉ tập trung vào một bài kiểm tra cuối kỳ thì kết quả sẽ không khách quan, sinh viên sẽ có tâm lý ỷ lại và không tham gia tích cực trong suốt quá trình học, giáo viên không đánh giá đầy đủ năng lực của sinh viên và không thể giúp sinh viên bổ sung, phát triển những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống cũng như nghề nghiệp về sau. Vì vậy hoạt động đánh giá cần diễn ra tương đối thường xuyên, điểm môn học nên được chia ra nhiều thành phần, điều này có thể thực hiện được ở các lớp chuyên ngành CNTT vì sĩ số lớp thường không đông (khoảng 40-60 sinh viên). Dưới đây là một ví dụ về tỷ trọng phân chia điểm môn học:

· Tỷ trọng bài thi cuối kỳ: 50%

· Tỷ trọng bài kiểm tra: 50%, trong đó:

· Làm bài kiểm tra: 40%

· Sửa bài tập trên lớp: 20%

· Làm bài tập nhóm: 20%

· Tham gia trả lời các câu hỏi của GV: 10%

· Chuyên cần: 10% 
II.2.  Đối với bộ môn:

Để hoạt động đổi mới công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao không chỉ đòi hỏi bản thân mỗi giảng viên phải nỗ lực không ngừng, mà còn đòi hỏi các bộ môn phải làm tốt hơn nữa công việc quản lý của mình. Vì vậy, trong thời gian tới, bộ môn KTPM sẽ triển khai một số hoạt động sau nhằm khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi giảng viên nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy:

· Vào đầu mỗi học kỳ hoặc năm học, bộ môn lập bảng kế hoạch tổng hợp đổi mới công tác giảng dạy của bộ môn (căn cứ vào bảng đăng ký đổi mới công tác giảng dạy của từng giảng viên), từ đó tiến hành kiểm tra đề cương chi tiết, kiểm tra bài giảng… để đánh giá chất lượng và hiệu quả đổi mới công tác giảng dạy của giảng viên trong học kỳ/năm học. 

· Tổ chức dự giờ và semina chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các giảng viên trong bộ môn.

· Xây dựng diễn đàn học tập của bộ môn để giảng viên, sinh viên cùng nhau thảo luận và trao đổi về các môn học chuyên ngành.

· Xây dựng một “tủ sách tin học” để giảng viên, sinh viên tiếp cận thêm nhiều tài liệu chuyên môn. Mỗi giảng viên hoặc sinh viên có thể đóng góp, làm phong phú cho tủ sách này bằng một vài quyển sách, những tài liệu tham khảo chuyên ngành, hay là những đĩa CD phần mềm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn…  
III. Kết luận

Nâng cao chất lượng giảng dạy luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc vận dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy tích cực ở các trường đại học đòi hỏi phải có sự đầu tư về kiến thức và kỹ năng của giảng viên, phải “lấy người học làm trung tâm”, làm cho sinh viên yêu thích và quan tâm đến môn học hơn. Một phương pháp giảng dạy cố định không thể là chìa khóa chung cho mọi giảng viên mà phải tùy thuộc từng hoàn cảnh lớp học, đối tượng người học, nội dung môn học, và khả năng truyền cảm của giảng viên. Do vậy, đối với các môn học thuộc ngành CNTT nói chung và chuyên ngành CNPM nói riêng, để đạt hiệu quả cao trong việc giảng dạy và đánh giá sinh viên, giảng viên phải “cùng học” với sinh viên, phải không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, luôn vận dụng khéo léo các phương pháp giảng dạy và đánh giá, để không những thực hiện vai trò của người thầy là truyền thụ kiến thức cho sinh viên mà còn giúp họ chủ động hơn, tự tin và nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn khi giải quyết một vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, dẫn dắt họ mở ra những chân trời kiến thức mới. Bên cạnh đó, bộ môn cũng nên tạo mọi điều kiện để giảng viên làm tốt hơn nữa công việc giảng dạy, tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học để không ngừng tự nâng cao trình độ và các kỹ năng sư phạm tích cực của mình.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TINH THẦN, THÁI ĐỘ                                                      HỌC TẬP TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN
Nguyễn Khắc Cường – BM Hệ thống thông tin

Bắt đầu khóa 52, trường Đại học Nha Trang chuyển sang đào tạo tín chỉ thật sự. Với hình thức đào tạo này, sinh viên là đối tượng trung tâm, sinh viên phải trang bị và phát huy các kỹ năng như: tự thiết kế một kế hoạch học tập cho thật hiệu quả, phát huy khả năng tự học, tự trang bị các kỹ năng để làm hành trang cho việc học tập tích cực hôm nay và để tạo lập cuộc sống, tạo lập một sự nghiệp thành công sau khi tốt nghiệp ra trường.
Trong phạm vi bài phát biểu này, tôi xin phép được nêu một số ý kiến nhằm nâng cao thái độ học tập của sinh viên đối với quá trình đào tạo theo qui chế tín chỉ.

1. Bản chất của “thái độ”

Theo góc độ  tâm lý học thì  “Thái độ  là  trạng  thái  tinh  thần của cá nhân đối với một giá trị”. Nói đơn giản, thái độ là những suy nghĩ bên  trong của mỗi cá nhân, ảnh hưởng đến hành vi biểu hiện ra bên ngoài của cá nhân đó trong từng tình huống, điều kiện cụ thể. Trong môi trường giáo dục thì thái độ học  tập của sinh viên là những suy nghĩ được biểu hiện ra bên ngoài bằng các hoạt động của sinh viên đó đối với các môn học. 
Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng rằng các yếu tố về điều kiện học tập, chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, … có trước rồi thái độ học tập của sinh viên có sau.  Xin nhắc lại một lần nữa định nghĩa của các nhà tâm lý học rằng: “Thái độ  là  trạng  thái  tinh  thần của cá nhân đối với một giá trị”. Vậy “giá trị” càng cao sẽ kéo theo “thái độ” càng tích cực.

2. Vai trò và vị trí của “thái độ học tập” trong giáo dục đào tạo
Xin phép được viện dẫn một kết luận của UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc) về vấn đề giáo dục. Ngay từ năm 1960, tổ chức UNESCO đã vạch rõ ba yếu tố của học vấn: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó thái độ và kỹ năng đóng vai trò then chốt. Như  vậy việc  tiếp  thu kiến  thức có hiệu quả như  thế nào phụ  thuộc rất nhiều vào việc  thái độ học  tập của người học có nghiêm túc, chuyên tâm hay không.
Như vậy, dựa theo kết luận của UNESCO thì nếu chúng ta chỉ chú tâm vào kiến thức, cố gắng “nhồi nhét” thật nhiều kiến thức cho sinh viên thì chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả cao trong quá trình đào tạo, mà chúng ta phải trang bị bổ sung thêm hai yếu tố nữa cho sinh viên, đó là: thái độ và kỹ năng.

3. Một số đề xuất (Nhà trường và Sinh viên)
· Nhà trường:

· Xây dựng chương trình học: tập trung cao độ vào chuyên ngành cần đào tạo, chấp nhận giảm số môn học đối với một ngành nhưng tăng số ngành đào tạo. Với chương trình đào tạo như vậy thì sinh viên sau khi học xong môn nào thì phải có kiến thức chuyên sâu đối với môn đó. Nhờ vậy, sau khi ra trường sinh viên sẽ có kiến thức rất chắc chắn về chuyên ngành mà mình được đào tạo và phải thực hiện được ngay một việc cụ thể nào đó từ dễ đến khó. Ví dụ:

· Sinh viên chuyên ngành vỏ tàu: sau khi ra trường sẽ đủ năng lực để thiết kế mới, lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa vỏ của con tàu cụ thể.

· Sinh viên chuyên ngành mạng máy tính: sau khi ra trường sẽ đủ năng lực để tư vấn, thiết kế, quản lý một dự án đầu tư về một mạng máy tính cho một doanh nghiệp, tổ chức cụ thể.

· Khen thưởng đối với sinh viên: Song song với việc xây dựng chương trình học, nhà trường cần yêu cầu các hội đồng khoa học và cán bộ giảng dạy đề xuất các mức thưởng cụ thể có giá trị tùy vào mức độ ứng dụng thực tế của các sản phẩm nghiên cứu khoa học do sinh viên làm ra từ mức độ dễ đến khó.

· Xây dựng các khu vực  hỗ trợ việc tự học của sinh viên:  đào tạo theo qui chế tín chỉ đòi hỏi sinh viên phải tự học rất nhiều. Để giúp cho việc tự học của sinh viên, Nhà trường cần hỗ trợ các lĩnh vực sau:

· Khu vực tự học: Nhà trường cần mở rộng khu vực thư viện, tăng thêm số chỗ ngồi cho sinh viên. Xây dựng các khu vực có cây xanh, xung quanh dưới gốc cây xây bệ để có thể ngồi được.

· Kỹ năng tự học: Tổ chức các lớp học ngoại khóa giúp cho sinh viên nắm bắt được phương pháp tự học với giáo viên là các nhà tâm lý học, những người đã thành công sau khi tốt nghiệp ra trường.

· Tài liệu tự học: Tăng số lượng sách kể cả sách trong nước và nước ngoài, tăng số lượng máy tính kết nối Internet thường xuyên. Tạo điều kiện dễ dàng cho sinh viên tự tìm tài liệu mình cần và mượn trả đơn giản (ví dụ quản lý việc mượn trả tự động bằng máy tính và thẻ thư viện điện tử)

· Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn: Tổ chức các sân chơi bổ ích, nội dung lôi cuốn để tăng số lượng sinh viên tham gia. Từ các hoạt động này, sinh viên sẽ hiểu rõ về bản thân, năng lực của mình hơn, tạo điều kiện tiếp xúc giữa các sinh viên để dễ dàng hình thành các tổ học nhóm. Đồng thời, sinh viên có thể thư giãn, giảm bớt stress và áp lực trong việc học nhiều.

· Nâng cao năng lực của giảng viên: Điều này không thể thiếu được trong quá trình đào tạo, trong thời gian qua Nhà trường đã đầu tư và hỗ trợ rất nhiều cho công tác này. Tuy nhiên, Nhà trường cần tiếp tục hỗ trợ để giảng viên có thể làm việc hiệu quả hơn đối với hình thức đào tạo tín chỉ.

· Nâng cao sự tự tin của sinh viên: 

· Không làm cho sinh viên có thái độ rụt rè trước các cán bộ của trường. Ví dụ: 

· Xây dựng các máy in bảng điểm tự động có thu phí để sinh viên tự in bảng điểm của mình ra giấy để theo dõi và đề xuất kế hoạch học tập của mình mà không cần nhờ vả hay chờ đợi sự đáp ứng của nhân viên trường.

· Xây dựng hệ thống đóng học phí tự động qua hệ thống Internet Banking, làm cho sinh viên không phải vất vả khi phải chờ đợi trong qui trình thu phí bằng tay.

· Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo tự động, cấp cho mỗi sinh viên một tài khoản. Khi đăng nhập vào tài khoản này, sinh viên sẽ đăng ký môn học tự động, nhận thông báo của giáo viên, nộp bài tập, biết được thời gian học của các môn học, … giúp cho sinh viên hạn chế tiếp xúc với nhân viên trường, từ đó giảm áp lực cho nhân viên trường mỗi khi đến đợt cao điểm phải tiếp xúc với số lượng lớn sinh viên dễ gây căng thẳng, từ đó dẫn đến mệt mỏi cho cả nhân viên trường và sinh viên.

· Xây dựng thêm một phòng tư vấn chuyên nghiệp: Phòng tư vấn này có trách nhiệm tìm hiểu, tư vấn  khi có sinh viên thắc mắc và tìm đến để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm thiết kế một kế hoạch học tập tốt nhất phù hợp với năng lực đối với hình thức đào tạo tín chỉ.

· Xây dựng các phòng thí nghiệm chất lượng cao: Các sinh viên giỏi, có năng lực nghiên cứu sau khi qua sự xác nhận của giảng viên phụ trách sẽ được sử dụng các thiết bị để nghiên cứu, tìm tòi và phát minh các ý tưởng mới, giải thuật mới, sản phẩm mới.

· Tăng cường tiếp xúc với thực tế: Nhằm làm cho sinh viên hiểu lý do vì sao mình được học các môn học trong chương trình đào tạo, cho sinh viên thấy trước là sau khi học xong mình sẽ là ai, sẽ làm được gì với đòi hỏi thực tế ở các hãng, xưởng, nhà máy, công ty, doanh nghiệp, …

· Sinh viên:

· Xác định đúng vai trò và động cơ học tập của mình đối với hình thức đào tạo tín chỉ: Sinh viên phải thay đổi cách suy nghĩ phụ thuộc vào phụ huynh, gia đình, … Bước vào cổng trường đại học và học với qui chế tín chỉ thì mỗi sinh viên phải tự chủ động tìm hiểu, tận dụng mọi hỗ trợ của nhà trường để thiết kế một kế hoạch học tập cho riêng mình, tránh đi theo lối mòn của những sinh viên đi trước. Tuyệt đối không được tự mãn là mình đã vào được đại học để rồi dành thời gian cho ăn chơi, thư giãn thoải mái rồi từ từ học sau.

· Nhận thức rõ vai trò của môn học: phải xác định rõ mình đang học gì, tầm quan trọng của môn học như thế nào, ứng dụng thực tế của kiến thức do môn học mang lại. Từ đó, có thái độ đúng đắn và phân chia thời lượng, sức lực phù hợp với từng môn học. Tuyệt đối không được có tư tưởng học đối phó, phải học để lấy kiến thức tổng hợp, có như vậy mới vượt qua được các bài thi đòi hỏi tính tổng hợp và sáng tạo cao trong hình thức đào tạo tín chỉ.

· Tăng cường hình thức học nhóm: Các sinh viên hãy hình thành các nhóm học, trao đổi kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm học tập lẫn nhau. Hãy sử dụng hình thức thuyết trình khi học nhóm. Hình thức học nhóm vẫn được các trường đại học lớn của các nước phát triển sử dụng và tác dụng tốt của việc học nhóm là không thể phủ nhận. 

· Chủ động tìm kiếm giáo trình, tài liệu tham khảo: Tận dụng nguồn tài liệu của thư viện trường, tài liệu trên Internet để mở rộng kiến thức và nắm được phạm vi ứng dụng trong thực tế của kiến thức mình đang học. Đồng thời cần trau dồi khả năng ngoại ngữ để tiếp xúc với nguồn thông tin, tư liệu nước ngoài.

· Trang bị các kỹ năng mềm: Sinh viên cần tận dụng mọi sự hỗ trợ của Nhà trường và các tổ chức đoàn thể để trang bị và nâng cao các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng trình bày, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, … Có như vậy sau khi ra trường các bạn sinh viên mới hòa nhập được với yêu cầu rất cao của các tổ chức bên ngoài nhà trường.

4. Kết luận

Đào tạo theo quy chế tín chỉ đang dần được áp dụng ở các trường đại học ở Việt Nam và bước đầu đã chứng tỏ được ưu thế so với phương thức đào tạo theo niên chế. Song song với ưu điểm của phương pháp đào tạo này là sự đòi hỏi nỗ lực rất lớn của mỗi sinh viên.
Nhà trường luôn cố gắng nâng cấp, mở rộng qui mô phục vụ và chất lượng đào tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi sinh viên tự khẳng định mình trong quá trình học. Nói cách khác, Nhà trường cần liên tục nâng cấp cơ sở vật chất, tài liệu học tập, chất lượng giảng viên, sự quan tâm chăm sóc đối với sinh viên… để những sinh viên nào có động cơ và thái độ học tập đúng đắn, tích cực trong việc học thì sẽ được đáp ứng tất cả các đòi hỏi cần thiết, không bị thiếu thốn trong quá trình học và nhất định sẽ thành công, đạt kết quả cao, tích lũy được kiến thức thật sự. Ngược lại, Nhà trường cũng sẽ sử dụng các biện pháp thi cử tiên tiến, hiện đại, … nhằm đánh giá đúng đắn kiến thức thật của sinh viên và có tính loại trừ rất cao đối với các sinh viên có thái độ học tập đối phó, thiếu tích cực. Do vậy, mỗi sinh viên cần xác định đúng đắn động cơ và thái độ học tập của mình đối với hình thức đào tạo tín chỉ. 

Hy vọng, với sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, giảng viên, cùng với quyết tâm cao của Nhà trường trong việc xây dựng một bộ máy đào tạo tín chỉ chuyên nghiệp thì mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ là một người có kiến thức chuyên môn thật sự, có năng lực cao trong việc tự học, tự nghiên cứu, có thể bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho riêng mình ngay sau khi ra trường, đáp ứng được  yêu cầu rất cao về nhân lực trong và ngoài nước.

Trên đây là một vài ý kiến đóng góp của tôi trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy theo qui chế tín chỉ. Xin chúc tất cả các Quí vị đại biểu, các Thầy Cô giáo cùng các bạn sinh viên dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ THÕA MÃN CỦA SINH VIÊN HỌC TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Nguyễn Thanh Quỳnh Châu – BM Khoa học máy tính

I. Bối cảnh

Trước bối cảnh kinh tế thế giới phát triển, việc đào tạo nguồn nhân lực được xem là công việc cấp bách và trọng tâm. Kinh tế muốn phát triển bền vững không chỉ có những con người tri thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ cho công việc. 

Trường Đại học Nha Trang là một trong những trường Đại học ở Việt Nam chuyên đào tạo và bồi dưỡng nhân lực; cung cấp những kỹ sư, cử nhân thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Khoa Công nghệ Thông tin trường ĐH Nha Trang, ngoài hình thức đào tạo chính quy và phi chính quy cho các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Tin học, mà còn tham gia các dịch vụ đào tạo và liên kết đào tạo, mở rộng thị trường cạnh tranh về giáo dục. Trên cơ sở đó, Khoa đã mở ra cho sinh viên nhiều cơ hội trong việc chọn lựa các lớp đào tạo, chất lượng đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là sinh viên có nhiều cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Chất lượng đào tạo giữa các trường Đại học hiện nay là điều kiện cho sinh viên chọn lựa để đăng ký thi tuyển và học, thu hút được sinh viên đến đăng ký học tại Khoa là mục tiêu đầu tiên của Khoa Công nghệ Thông tin nói riêng và trường ĐH Nha Trang nói chung.

Nhiệm vụ và cũng là chiến lược của Khoa hiện nay là thực hiện các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội và của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiệp vụ…

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên và người học nhằm mục đích tìm ra các giải pháp hữu hiệu để thõa mãn nhu cầu học của sinh viên khi tham gia học tại Khoa Công nghệ Thông tin. Sự thõa mãn của sinh viên càng cao là thành công của Khoa, của Trường; đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên. Trên cơ sở đó, người học sẽ cổ động giới thiệu nhiều người học khác đến với Khoa, với Trường.

Phân tích các yếu tố mức độ hài lòng của của sinh viên và người học
 là cơ sở cho Khoa cải cách hoàn thiện dần những thiếu sót, đề ra các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu chất lượng đào tạo tốt, sinh viên và người học sẽ giới thiệu tốt về Khoa và trong tương lai Khoa sẽ tiếp đón được sinh viên và người học nhiều hơn nữa.

II. Mục tiêu

Mục tiêu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên học tại Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Nha Trang, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá, thõa mãn tối đa nhu cầu của sinh viên và người học cũng như xã hội.

III. Sơ đồ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và thõa mãn của sinh viên


IV. Phân tích các yếu tố

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được coi như một công nghệ, nếu công nghệ hiện đại, tiên tiến thì sản phẩm tạo ra mới chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính vì vậy, lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Khoa CNTT xem đổi mới chương trình đào tạo là công tác trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo mới, hiện đại theo hướng chuẩn quốc tế và phải tiến hành thường xuyên. 

2. Phương pháp giảng dạy

2.1 Ý nghĩa: Phương pháp giảng dạy mới là lấy sinh viên làm trung tâm, phát huy tính tự giác và chủ động học tập của sinh viên. Các giáo viên phải tự trau dồi kiến thức để chuẩn bị bài giảng có chất lượng cao, năng động đổi mới phương pháp giảng dạy để giờ giảng sinh động giúp sinh viên tiếp thu nhanh và hứng thú học tập.

2.2 Cụ thể:

· Phương pháp dạy - học tích cực là phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, hoạt động, chủ động, sáng tạo của người học.

· Dạy học theo phương pháp tích cực là dạy học phát huy được khả năng tích cực chủ động của người học: 
· Dạy như thế nào để người học phải tự học. 
· Dạy phải kích thích sự hứng thú, ham thích học tập. 

· Dạy phải phát huy những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của người học

2.3 Đặc trưng của phương pháp dạy - học tích cực:

· Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của sinh viên.

· Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

· Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. 

· Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của sinh viên.

2.4 Kỹ năng dạy - học tích cực:


3. Phương pháp đánh giá
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Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên cần thiết phải đổi mới theo hướng nhà trường và giáo viên có thể sử dụng các loại kiểm tra khác nhau trong đánh giá quá trình đã được sử dụng ở các đại học nước ngoài như kiểm tra ngắn, kiểm tra đột xuất, bài tập làm ở nhà, dự án hay đồ án thiết kế, báo cáo nghiên cứu khoa học, tiểu luận, thi giữa học kỳ... 

Về nội dung thì các bài kiểm tra đánh giá này nên được tăng cường các phần thuộc loại nhận thức bậc cao trong bảng xếp loại Bloom như: áp dụng, phân tích, tổng hợp, và thẩm định. Cách kiểm tra đánh giá này sẽ làm cho sinh viên chú ý việc suy luận, nghiên cứu, phân tích giải quyết vấn đề một cách thường xuyên trong quá trình học tập, và sẽ chấm dứt tình trạng học vẹt, học tủ, hay dùng tài liệu để gian lận thi cử. Khi đó giáo viên sẽ khuyến khích sinh viên tham khảo nhiều tài liệu khi làm bài ở nhà, có thể cho sinh viên hợp tác theo nhóm, và có thể cho sinh viên sử dụng tài liệu trong các kỳ thi giữa học kỳ và cuối khóa.

4. Cơ sở vật chất:


Thống kê rằng: nếu chỉ có đọc thì sinh viên chỉ nhớ được 10%, chỉ có nghe thôi thì khả năng tiếp thu được 20%, cả nghe và nhìn tiếp thu được 50%, nếu được trình bày thì khả năng nhớ có thể lên đến 70%. Đặc biệt, nếu được kết hợp cả nghe, đọc, nghiên cứu, tự trình bày thì mức độ nhớ lên đến 90%. Điều đó nói lên sự đòi hỏi phải áp dụng các phương tiện nghe nhìn vào việc giảng bài và máy tính hiện đại cho việc thực hành.

4.1 Đối với nơi làm việc và tiếp xúc sinh viên:

· Văn phòng khang trang, đẹp đẽ, ngăn nắp, bố trí khoa học.

4.2 Đối với phòng học lý thuyết:

· Phòng học bố trí hợp lý, thuận lợi cho sinh viên tham gia học.

· Đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ngồi, âm thanh, ánh sáng, quạt.

· Hệ thống công nghệ phục vụ việc giảng dạy: máy chiếu, máy tính.

4.3 Đối với phòng học thực hành:

· Đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ngồi, số lượng máy tính, âm thanh, ánh sáng, quạt.

· Hệ thống công nghệ phục vụ việc giảng dạy: máy chiếu, máy tính cấu hình cao đáp ứng chương trình học tập hiện đại.

4.4 Tài liệu tham khảo:

· Tủ sách của Khoa, giới thiệu, cung cấp tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu chương trình học của sinh viên.

4.5 Phong cách làm việc:

· Nhân viên, giáo viên của Khoa ăn mặc lịch sự, trang nhã phù hợp với môi trường sư phạm.

5. Độ tin cậy của sinh viên học tại Khoa CNTT

· Sinh viên luôn tin tưởng vào những hứa hẹn của Khoa.

· Khoa luôn quan tâm giúp đỡ sinh viên, luôn đáp ứng đúng yêu cầu của sinh viên.

· Khoa thực hiện đầy đủ các cam kết với sinh viên, luôn đảm bảo thông tin đến  học viên kịp thời, chính xác.

6. Đáp ứng chương trình học và việc thực hiện

· Nhân viên và giáo viên thực hiện công việc đúng hạn, đáo ứng yêu cầu của sinh viên nhanh chóng, luôn sẵn lòng giúp đỡ sinh viên.

· Chương trình đào tạo hiện đại, dễ hiểu, mang tính thực tiễn cao. Chương trình được phân phối thực tế, phù hợp.

· Sinh viên đủ thời gian để hiểu những điều buộc phải học và có thể có thời gian nghiên cứu thêm tài liệu khác.

· Tổ chức các lần thi trong đợt học hợp lý, thời gian thi lần 1 và 2 là hợp lý.

· Giáo viên luôn lịch sự, thông cảm, thân thiện, hòa nhã, nhiệt tình với sinh viên.

· Giáo viên có kiến thức chuyên môn sâu, phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu.

· Giáo viên đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy.

· Có nhiều hình thức đánh giá kết quả học tập đối với mỗi môn học để tăng độ chính xác.

7. Năng lực quản lý và phục vụ đào tạo

· Nhân viên, giáo viên không bao giờ tỏ ra quá bận khi sinh viên có nhu cầu giúp đỡ, tạo sự tin tưởng cho sinh viên yên tâm học tập, có phong cách lịch sự khi giao tiếp với sinh viên.

· Khoa luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của sinh viên.

· Khoa tổ chức các hoạt động tư vấn học tập, tư vấn ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu tìm hiểu chọn lựa và học tập của sinh viên.

· Giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính khi sinh viên cần; các khiếu nại của sinh viên được Khoa giải quyết thỏa đáng.

8. Sự cảm thông:

· Khoa luôn tìm hiểu yêu cầu của sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sinh viên.

· Nhân viên, giáo viên luôn có những lời khuyên tốt khi sinh viên cần.

· Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của sinh viên.

9. Học phí:

· Học phí phù hợp với chất lượng đào tạo.

· Việc tăng học phí để nâng cao chất lượng đào tạo là hợp lý.

· Tài liệu tham khảo phù hợp với khả năng của sinh viên.

V. Giải pháp cải tiến thực trạng hiện nay đáp ứng sự hài lòng và thõa mãn của sinh viên:

· Đổi mới chương trình đào tạo hiện đại phù hợp với nhu cầu xã hội.

· Áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, nâng cao chất lượng đào tạo.

· Sử dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng kiến thức của sinh viên.

· Cải thiện phòng học, trang bị máy chiếu cho các phòng học. 

· Tăng và bổ sung nguồn tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu của sinh viên.

· Đặc biệt các phòng học thực hành phải có máy chiếu, cấu hình máy tính đủ mạnh đáp ứng chương trình học tập, khắc phục kịp thời máy có sự cố. 

· Số lượng sinh viên trong một lớp học vừa phải: lý thuyết <= 50 sinh viên; thực hành <= 30 sinh viên.

· Tạo sự tin cậy cho sinh viên yên tâm học tập tại Khoa.

· Đáp ứng nhu cầu kịp thời cho sinh viên.

· Nhiệt tình tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên khi có nhu cầu.

· Giải quyết vấn đề khiếu nại, điểm cho sinh viên với thời gian ngắn nhất.

· Đầu tư kinh phí cho nhân viên, giáo viên trang bị trang phục đẹp khi làm việc và giảng dạy.

· Tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên giảng dạy đạt chất lượng cao.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GIỜ THỰC HÀNH TIN HỌC CƠ SỞ THEO HỆ TÍN CHỈ

                                                                                   Hồ Thị Thu Sa - Bộ môn Khoa học máy tính
I. Đặt vấn đề

Khóa 52 là khóa đầu tiên của nhà trường triển khai học tập theo hệ tín chỉ. Môn Tin học cơ sở là một trong những môn đầu tiên sinh viên toàn trường phải theo học. Một số khác biệt so với học tập theo niên chế phát sinh, cần phải lưu tâm để đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trong phần trình bày này, chúng tôi xin đề cập phạm vi khá nhỏ là: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học cơ sở theo hệ tín chỉ”.

II. Thực trạng

a. Đối tượng theo học: 

· Sinh viên được trúng tuyển hầu hết thuộc loại trung bình (điểm đầu vào lân cận điểm sàn)

· Từ 60% -70% sinh viên mới ở nông thôn, hoặc những địa bàn chưa được phổ cập Tin học.

· Chưa quen với môi trường, phương pháp học tập ở bậc đại học.

b. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:

· Phòng máy bố trí 40 máy nhưng thường  là các máy cũ nên thường hay hư hỏng, bố trí chỗ ngồi máy tính không phù hợp, không khí trong phòng máy không thoáng làm cho học sinh không tập trung vào bài giảng ... ảnh hưởng rất lớn trong quá trình giảng dạy và học tập. 
· Máy tính không hỗ trợ lưu trữ dữ liệu.

· Đánh giá thực trạng và chi tiết của cơ sở vật chất trong một tham luận khác.

c. Chương trình và nội dung môn học:

· 30 tiết LT + 15 tiết (thực dạy 15x2=30 tiết) TH

· Nội dung: 




( Kiến thức Tin học cơ sở




( Internet




( Windows




( Microsoft Word 




( Microft Excel




( Microsoft PowerPoint.

III. Biện pháp

a. Dẫn nhập


Theo yêu cầu, mục tiêu đào tạo hệ tín chỉ, chương trình và nội dung môn học nêu trên đòi hỏi sinh viên phải có nhiều nỗ lực tự học. Tuy nhiên, với thực trạng như đã nói trên, sinh viên hầu như thụ động phụ thuộc vào người dạy. Sự phụ thuộc này dẫn đến hệ lụy là kết quả thi, kiểm tra thấp, sinh viên chưa có kỹ năng để thực hiện các tình huống, yêu cầu trong thực tế. Đặc biệt, sự chuyên cần của sinh viên cũng là vấn đề đáng lưu ý!. Tính tự giác còn yếu, thêm vào là sự tự ti do không làm được bài tập, sinh viên thường nghỉ học nếu không điểm danh hay biện pháp hành chính khác.


Cũng cần nói thêm, chương trình Tin học cơ sở là một chương trình mang tính phổ thông, tính ứng dụng và thực tế cao. Tuy phần lý thuyết không đòi hỏi tư duy nhiều từ người học, nhưng đòi hỏi người học phải rèn luyện kỹ năng, biết xử lý các tình huống thực tế.

b. Một số biện pháp tiến hành:

· Tổ chức lớp học:

Lớp trưởng sẽ tiến hành chia nhóm từ 30-35 sinh viên/nhóm. Thông qua buổi thực hành đầu tiên, đề nghị sinh viên trong nhóm chọn một sinh viên có năng lực làm trưởng nhóm. 

Ngoài những bài thực hành cơ bản trong giáo trình, giáo viên đưa thêm dạng bài tập có liên quan để gây hứng thú học cho những sinh viên có năng lực. Trong một nhóm chia ra các nhóm nhỏ hơn (4-5 sinh viên) để các sinh viên có kế hoạch hỗ trợ các thành viên của nhóm mình.

· Biện pháp hành chính:

Cho phép sinh viên đăng ký nghỉ thực hành, nếu chứng tỏ được năng lực giải quyết được các bài tập. Điểm danh từng buổi học, kiểm tra đánh giá bài thực hành cuối mỗi học phần. Công việc này sẽ làm người hướng dẫn vất vả. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất đảm bảo sinh viên chuyên cần và giải bài tập đầy đủ. Tuy nhiên, đối với đào tạo tín chỉ thì điểm danh là phương pháp chưa hợp lý, vì người học được quyền tự chủ thời gian lên lớp của mình!

· Nghiệp vụ sư phạm:

Giải mẫu một số bài tập điển hình trước toàn thể lớp.

Chuẩn bị một số dạng đề tương tự đề học có thể thực hiện các bài tập tương đối khó (nhất là trong học phần Excel).

Trong quá trình sinh viên thực hành, giáo viên theo dõi quan sát và hỗ trợ khi cần.

Luôn có ý thức trách nhiệm trợ giúp tránh can thiệp sâu làm hạn chế khả năng độc lập sáng tạo của sinh viên.

Trong quá trình thực hành, giáo viên có thể đưa ra nhiều cách để thực hiện thao tác giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng.

Chuẩn bị một số Slide mẫu hấp dẫn để minh họa. Liệt kê các Website có các hình ảnh đẹp để sinh viên có thể download, chèn vào bài trình chiếu của mình. 

Cuối mỗi buổi thực hành biểu dương những nhóm thực hành làm bài tốt và cảnh báo những nhóm thực hành chưa có hiệu quả để uốn nắn điều chỉnh để tiến bộ thêm cho những buổi học sau.

· Đánh giá công bằng và nghiêm minh:

Có cộng điểm thưởng cho những học sinh chuyên cần hoặc thực hiện tốt các bài thực hành. Công bố điểm công khai và giải thích cho các trường hợp khiếu nại.

IV. Kết luận và kiến nghị


Trên đây là những biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện trong quá trình dạy học và nhận thấy kết quả học tập của sinh viên rất khả quan. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, để tôi có thể hoàn chỉnh hơn tham luận này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.


Ngoài ra để việc dạy và học môn Tin học cơ sở hữu hiệu hơn, ngoài việc nâng cấp phòng máy, các hệ thống phục vụ như: đèn, quạt, mạng Internet, … Chúng tôi đề nghị cần trang bị mỗi phòng học một máy chiếu để phần minh họa thiết thực hơn, đồng thời cho các nhóm trình chiếu các sản phẩm để tạo hưng phấn trong học tập cho sinh viên.


Phòng máy thực hành lớn (bố trí 40 máy tính trở lên) phải bố trí hệ thống âm thanh để sinh viên có thể nghe bài giảng tốt hơn.


Một đề xuất khác là ghép học phần lý thuyết và thực hành làm một và giảng dạy tại phòng máy. Điều kiến nghị này là do các nội dung học phần đòi hỏi sự trực quan, người học cần thực hành ngay thì kỹ năng mới xác lập tốt. 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CNTT
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Nguyễn Văn Rạng- Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
I. Thực trạng chung về nhu cầu nguồn nhân lực CNTT

Nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT trên thị trường hiện đang tăng nhanh do nhiều yếu tố: sự tăng trưởng trong ứng dụng CNTT của Chính phủ và doanh nghiệp; sau giai đoạn đầu phát triển, Việt Nam bắt đầu hình thành thị trường có nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ năng cao cho dịch vụ gia công phần mềm; hoạt động đầu tư của các tập đoàn CNTT đa quốc gia vào Việt Nam; các ứng dụng phục vụ cho người sử dụng cuối bùng nổ với sự tăng trưởng của hạ tầng viễn thông và Internet. Nhu cầu sử dụng lao động trở nên đa dạng và tăng cao đã đẩy các thách thức về nguồn nhân lực cho ngành CNTT đến mức căng thẳng hơn. Trong khi đó, việc đào tạo vẫn đang được báo động là chưa đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế về nghề cùng các kỹ năng chuyên nghiệp, ngoại ngữ và năng suất lao động. [1]
II. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực CNTT của Khoa CNTT trường ĐHNT

Việc liên kết đào tạo các ngành hiện nay tại trường ta rất đa dạng và không ngừng mở rộng, góp phần cùng cả nước đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có đủ năng lực cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở trực tiếp tại các địa phương, nơi có cơ sở liên kết đào tạo. Có thể liệt kê cơ sở liên kết đào tạo các ngành nói chung của Nhà trường như sau: [2]
	TT
	Tên cơ sở liên kết
	Địa chỉ

	1
	Trường Cao đẳng Thủy sản
	Phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

	2
	Viện CN SH& TP ĐHBK Hà Nội
	Phòng 307, nhà C4, ĐHBK Hà Nội

	3
	Trường CĐ ĐT - ĐL Hà Nội
	Ngõ 86, Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

	4
	Trường CĐN DL& TM Nghệ An
	Đường Sào Nam, Cửa Lò, Nghệ An

	5
	TT GDTX Huế 
	Số 54 Ngô Quyền, Tp.Huế

	6
	Trường CĐ KTKH Đà Nẵng
	Số 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

	7
	Trường CĐ KTKT Kon Tum
	Tổ 3, Phường Ngô Mây, Tp.Kon Tum

	8
	Trường TC TS Đăk Lăk
	164 Phan Chu Trinh, Tp.Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

	9
	Trường CĐ KTKT Lâm Đồng 
	Số 25 Trần Phú, Tp.Đà Lạt

	10
	Trường CĐ XD số 3 Tuy Hòa
	Số 24 Nguyễn Du, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

	11
	TT GD TX Ninh Thuận
	Số 26 đường 16/4, Tp.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

	12
	Trường Trung học thủy sản 2
	Số 511 An Dương Vương, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

	13
	TT GD Thường xuyên Bến Tre
	Số 08 Hai Bà Trưng, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	14
	TT Đại học tại chức Cần Thơ 
	Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Tp.Cần Thơ 

	15
	Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ
	Số 93/4 Trần Hưng Đạo, Tp.Cần Thơ

	16
	TT GDTX Phú Quốc
	Đường Nguyễn Chí Thanh, TT Dương Đông, H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

	17
	Trường CĐ KTKT Kiên Giang
	Số 425 Mạc Cửu, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang

	18
	Phân Hiệu Kiên Giang
	Lô C5 – C6, Đường 3/2 Khu Lấn Biển, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang


Tuy số lượng cơ sở liên kết là tương đối nhiều, nhưng chỉ có 3 trong số 18 cơ sở được liệt kê ở trên có liên kết đào tạo CNTT bao gồm: Trường CĐ KTKT Kon Tum; Trường CĐ KTKT Kiên Giang; Phân Hiệu Kiên Giang. 

Đã vậy, trước đây tại Trường CĐ KTKT Kon Tum có được 4 khóa đào tạo Cao đẳng CNTT, bây giờ thì không còn liên kết đào tạo ngành này nữa. Còn tại Phân Hiệu Kiên Giang, đã có được 1 lớp CNTT liên thông từ Trung cấp lên Đại học đã TN, nay chưa mở thêm được lớp nào. Trước đây, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, trường ta có liên kết đào tạo các lớp Cao đẳng và liên thông lên Đại học ngành CNTT nhưng đến nay cũng đã kết thúc. Chỉ có Trường CĐ KTKT Kiên Giang là liên kết đào tạo liên tục các lớp liên thông CNTT cho đến nay.

Thực trạng này, theo ý kiến chủ quan của tôi do một số nguyên nhân chính sau:

· Đối với các cơ sở chưa có liên kết đào tạo ngành CNTT với Khoa và Nhà trường: 

· Khoa CNTT có rất ít thông tin về các cơ sở này, không biết là tại những nơi đó đã có đào tạo CNTT hay chưa? Nếu có thì họ tự đào tạo hay do liên kết với đơn vị khác? Lý do tại sao không liên kết với trường mình?

· Khoa CNTT chưa phối hợp được nhiều với các đơn vị liên quan khác trong trường để tìm hiểu, quảng bá để tiến tới xúc tiến hợp tác đào tạo.

· Đối với các cơ sở đã từng hoặc đang có liên kết đào tạo ngành CNTT với Khoa và Nhà trường:

· Việc tổ chức dạy và học tại các cơ sở liên kết còn bất cập: thời gian dạy và học hầu như không có một kế hoạch cụ thể được sắp xếp trước, mà phải thay đổi thường xuyên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là từ phía Khoa CNTT của trường mình.

· Thù lao giảng dạy cho các giảng viên lên các vùng cao, xa còn thấp nên không tạo được sự hưng phấn cho giảng viên đi dạy, đặc biệt là ở Kontum: có khi tiền xe thanh toán thấp hơn tiền đi thực tế, số tiền thanh toán giảng dạy thấp hơn các cơ sở liên kết khác như ở Tuy Hòa chẳng hạn. Mặc dù cần ưu tiên cho các tỉnh Tây Nguyên, nhưng điều đó Nhà trường nên chia sẻ hơn là để cho giảng viên.

· Các cơ sở liên kết đã có đủ nhân lực để tự mở ngành, tuy nhiên lý do này phải xem xét lại vì các trường Cao đẳng có thể tự mở liên thông Đại học được không?!

III. Định hướng liên kết đào tạo

Như ở phần mở đầu, tôi đã đề cập đến nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực CNTT là rất lớn ở nhiều địa phương trong nhiều lĩnh vực. Việc xem xét lại các tồn tại và những kế hoạch rõ ràng về việc mở rộng liên kết đào tạo nguồn nhân lực ngành CNTT trong thời gian sắp tới là rất cần thiết.

Tôi hy vọng trong buổi hội thảo này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm cùng với Nhà trường góp phần đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực CNTT kịp thời, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội cả về chất lượng và số lượng. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các giảng viên có điều kiện đi công tác nhiều nơi nhằm tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các cán bộ, sinh viên trên các vùng miền khác nhau, góp phần làm phong phú thêm vốn kiến thức chuyên môn và văn hóa ứng xử, ngày càng nâng cao năng lực của giảng viên khoa CNTT trường Đại học Nha Trang chúng ta.

Tài liệu tham khảo

[1] Thời báo Vi tính Sài Gòn - http://www.tbvtsg.com.vn/show_article.php?id=15926&ln_id=94
[2] Nguồn từ Khoa tại chức – Đại học Nha Trang
ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phạm Văn Nam - Bộ môn Mạng và Truyền thông

Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nha Trang chính thức được thành lập vào năm 2003. Từ đó đến nay, Khoa đã chính thức đào tạo sinh viên ngành CNTT ở các bậc Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Khoa đã có một số phòng máy tính phục vụ cho sinh viên toàn trường thực tập Tin học Đại cương và sinh viên chuyên ngành CNTT thực tập các môn học như Cấu trúc dữ liệu,  Lập trình cơ bản với Pascal, C và C++... Đầu năm 2010 Trung tâm máy tính - ĐHNT được chính thức thành lập và chịu trách nhiệm chính là quản lý tất cả các phòng máy tính trên; hiện Trung tâm này có khoảng 350 máy tính. Tuy nhiên, phần lớn số máy tính này có cấu hình không đủ mạnh để có thể đáp ứng các yêu cầu đặc thù của sinh viên ngành CNTT. Ngoài ra, Khoa CNTT được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý phòng học trực tuyến G6.301, phòng học này có 50 bộ máy tính có cấu hình khá mạnh (CPU Core 2 Duo) và một số thiết bị chuyên dụng phục vụ chuyên ngành Mạng & Truyền thông. Với việc chuyển sang hình thức đào tạo Tín chỉ và kế hoạch thành lập ba chuyên ngành mới trong giai đoạn từ nay đến 2015 (Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin, Mạng và Truyền thông) thì việc có được các phòng thực tập đặc thù cho ngành CNTT để đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện nay và làm cơ sở định hướng cho các chuyên ngành mới là hết sức cấp bách. Bài báo cáo này sẽ cố gắng cung cấp thông tin một cách đầy đủ về tình hình cơ sở vật chất hiện tại cho các môn học đặc thù của ngành CNTT và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt các thiết bị chuyên dụng như hiện nay.

1. Tình hình cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy các môn chuyên ngành CNTT

· Để phục vụ công tác giảng dạy chuyên ngành và xây dựng giáo trình, bài giảng thì phần lớn giảng viên Khoa CNTT hiện nay phải tự chủ động trang bị máy tính có cấu hình phù hợp (có nhận được sự hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng không tính lãi của Nhà trường) và các phần mềm liên quan (bản quyền lẫn không bản quyền). Rõ ràng, máy tính và phần mềm chạy trên máy đơn thì không đủ mạnh cho giảng dạy và học tập chuyên ngành CNTT được.

· Cho đến hiện nay thì hai Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm chưa có lớp cho sinh viên chuyên ngành, hiện đang sử dụng các phòng máy do Trung tâm Thực hành máy tính phụ trách. Hai BM này đến nay vẫn chưa đưa ra bản thảo xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành đặc thù; các môn học của ngành CNTT mà hai BM đảm trách đều sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm máy tính để thực hành, thực tập. Đã có những lời phàn nàn về điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm máy tính nhưng nhìn chung với sự nỗ lực chung của cả thầy và trò thì tiến độ đào tạo vẫn được đảm bảo trong những năm vừa qua.

· BM HTTT đã có sinh chuyên ngành từ khóa 47, năm 2009 BM đã xây dựng một dự án phòng thí nghiệm chuyên ngành nhưng chưa được duyệt triển khai. Do vậy cho đến nay vẫn chưa có phòng máy đặc thù cho chuyên ngành này. Các môn học của ngành CNTT mà BM HTTT đảm nhiệm thì sử dụng các phòng máy của Trung tâm máy tính để thực hành, thực tập. Tuy nhiên, đã có những ý kiến phàn nàn về việc cấu hình phòng máy không đủ mạnh để có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo của BM. Đối với các môn học dành cho sinh viên chuyên ngành hẹp HTTT thì cả giảng viên và sinh viên đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền đạt, tiếp thu cũng như triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.  

· BM MTT đã có sinh viên chuyên ngành từ khóa 47;  BM được Nhà trường giao quản lý phòng học đa phương tiện G6.301 với hệ thống Video Conference Sony PCS-G70, 50 bộ máy tính (CPU Core 2 Duo, màn hình LCD) và một số Switch và Router chuyên dụng của hãng Cisco. BM đã nỗ lực duy trì và khai thác tối đa công suất của phòng và sử dụng thêm các phòng máy của Trung tâm máy tính nên đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản phục vụ giảng dạy các môn học chuyên ngành CNTT do BM phụ trách trong các năm học vừa qua. Hơn nữa, các giảng viên và sinh viên chuyên ngành MTT đã nỗ lực khai thác các công cụ ảo hóa, giả lập và mô phỏng để phục vụ cho giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, đối với các môn học có tính chất chuyên sâu của ngành Mạng & Truyền thông như Thiết kế mạng, An ninh mạng, Đánh giá hiệu năng mạng… thì phòng học G6.301 và các kỹ thuật ở trên chỉ đáp ứng được ở mức demo, thị phạm, và giúp cho sinh viên có được những trải nghiệm căn bản nhất mà thôi.

2. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vất phục vụ giảng dạy và học tập chuyên ngành CNTT - ĐHNT

· Với điều kiện cơ sở vật chất như đã nêu ở trên thì trong những năm tiếp theo, Khoa cần thiết phải có hai phòng thí nghiệm chuyên dụng dành riêng cho thực hành chuyên ngành CNTT; Nhà trường nên giao cho Khoa trực tiếp quản lý các phòng này khi được đầu tư vì Trung tâm máy tính với đội ngũ kỹ thuật hiện có thì không thể đáp ứng được với những yêu cầu chuyên biệt. Hơn nữa, giảng dạy CNTT mà khi có giờ mới lên phòng Lab và không có phòng Lab để chuẩn bị trước bài giảng, bài thực hành…thì chỉ có thể làm được những phần cơ bản mà thôi.

· Các dự án đầu tư trang thiết bị trong những năm gần đây cho Khoa CNTT thường được xây dựng dựa trên sự phân bổ ngân sách hàng năm (Khoa chọn mua các thiết bị cần thiết phù hợp với số kinh phí được cấp) nên dễ rơi vào tình trạng chắp vá. Khoa nên đề nghị Nhà trường được lập và triển khai các dự án xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành một cách thật hoàn chỉnh.

· Các BM trong Khoa cần phải nhanh chóng đưa ra các đề xuất về các thiết bị chuyên dụng cần thiết để phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu thuộc về các lĩnh vực mà BM đảm nhiệm. Trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ thì các học phần cần phải tách biệt số tín chỉ dành cho thực hành, thực tập một cách rõ ràng: do tổng số tín chỉ cho cả chương trình học bị giảm xuống rất nhiều (còn lại khoảng 130 tín chỉ), số tín chỉ cho từng học phần bị giảm xuống theo và phần thực thành, thực tập thường chỉ được lồng ghép một vài tiết mà thôi. Với việc xây dựng như vậy thì sẽ gây khó khăn cho việc xếp thời khóa biểu thực hành và rất khó có cơ sở để xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị.

· Các BM cần chủ động hơn nữa trong việc khai thác các nguồn tài nguyên mã nguồn mở hoặc tài nguyên do các học viện nổi tiếng thế giới (Microsoft, Cisco,…) để phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

· ĐHNT có ưu thế là một trường hàng đầu thuộc khu vực Nam Trung Bộ nên Khoa có thể chủ động hợp tác với một số đại diện tại Việt Nam của một số hãng lớn như Oracle, Juniper, Microsoft, IBM… để xin phòng Lab theo tiêu chuẩn công nghiệp của họ. Khi có được phòng Lab, ta sẽ thiết kế lại chương trình đào tạo sao cho sinh viên có thể vượt qua được các kỳ thi sát hạch theo tiêu chuẩn quốc tế mà hãng đầu tư đặt ra đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo thì việc duy trì và phát triển phòng Lab đó là khả thi.

Trên đây là một số ý kiến đánh giá về tình hình cơ sở vật chất hiện tại và các kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần từng bước đảm bảo điều kiện trang thiết bị phục vụ cho học tập, giảng dạy, và nghiên cứu của Thầy và Trò Khoa CNTT trường ĐHNT.

LẤY THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC BẰNG PHIẾU KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN

Trần Mạnh Khang - BM Mạng và Truyền Thông

1. Đặt vấn đề:


Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các giảng viên hiện nay. Để có thể thực hiện tốt công việc này, mỗi giảng viên cần phải xác định rõ các vấn đề cần được đổi mới trong những môn học do mình phụ trách. Tuy nhiên, việc xác định này nếu chỉ xuất phát từ sự nhìn nhận cá nhân của mỗi giảng viên thì thường rất chủ quan và thiếu chính xác. Giảng viên cần có sự nhận xét, đóng góp ý kiến từ nhiều nguồn tin khác nhau thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy mới thực sự đúng nghĩa và có thể hiệu quả. Một trong những nguồn thông tin quan trọng, không thể thiếu nhằm giúp giảng viên có thể điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình chính là ý kiến phản hồi của người học.


Tuy nhiên, việc lấy ý kiến thông qua phát phiếu khảo sát bằng giấy như thường lệ sẽ làm nhiều người e ngại vì mất rất nhiều thời gian cho việc thu thập, tổng hợp cũng như xử lý thông tin nhận được. Sau đây, tôi xin giới thiệu một công cụ cho phép tạo phiếu khảo sát trực tuyến tương đối mạnh mẽ: Google Docs. Với công cụ này, mỗi giảng viên có thể chủ động trong việc thu thập ý kiến phản hồi của người học sau mỗi tiết học, buổi thảo luận, thực hành, bài học hoặc sau khi kết thúc môn học một cách dễ dàng và nhanh chóng.

2. Cách thức tạo phiếu khảo sát trực tuyến với chức năng “Form” của Google Docs.


Việc tạo một phiếu khảo sát trực tuyến trong Google Docs là tương đối dễ dàng và không đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên ngành về tin học. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Chuẩn bị:

· Tạo một tài khoản Google.

· Chuẩn bị danh sách câu hỏi và các lựa chọn cho phiếu khảo sát.

· Truy cập Google Docs tại địa chỉ http://docs.google.com/ bằng một chương trình duyệt web (Chrome, Mozilla Firefox,…).

Bước 2. Tạo phiếu khảo sát thông qua chức năng tạo mới một Form:

Tại trang Google Docs, chọn Create New > Form.
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Hình  1. Tạo mới một Form.

để chuyển tới màn hình Phiếu khảo sát (Hình 2):
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Hình  2. Màn hình soạn thảo Phiếu khảo sát.

Bước 3. Soạn thảo Phiếu khảo sát: 

Tại màn hình này, ta sẽ soạn thảo nội dung cho phiếu khảo sát (tạo các câu hỏi). Nhưng trước hết, ta sẽ điểm qua một số các chức năng hỗ trợ có trên màn hình (Hình 2):

Theme: Plain -> Lựa chọn các chủ đề (themes) hoặc nền (background) cho phiếu khảo sát.

 [FIELD: Untitled Form] -> Điền tiêu đề cho phiếu khảo sát.

+Add Item -> Thêm câu hỏi khảo sát. Cho phép lựa chọn các dạng câu hỏi khác nhau: Text, Paragraph text, Multiple choice, Checkboxes, Choose from the list, Scale, Grid.

Question Title -> Nội dung câu hỏi khảo sát.

Help text -> Giải thích thêm cho câu hỏi.

Question Type -> Lựa chọn loại câu hỏi trong các dạng sau:

· Text: Trả lời bằng một dòng.

· Paragraph text: Trả lời bằng một đoạn văn bảng.

· Multiple choice: Trả lời bằng cách chọn một trong nhiều phương án cho trước.

· Checkboxes: Trả lời bằng cách chọn nhiều phương án.

· Choose from the list: Chọn trả lời từ danh sách.

· Scale: Đánh giá trên thang chia điểm.

[checkbox] Make this as a required question -> Lựa chọn bắt buộc trả lời câu hỏi.
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 Pencil icon -> Nút lệnh cho phép chỉnh sửa câu hỏi.
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 Box icon -> Nút lệnh cho phép sao chép câu hỏi.
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 Trash box icon -> Nút lệnh cho phép xóa câu hỏi.

Done -> Nút lệnh cho phép thêm câu hỏi vào phiếu khảo sát (Sau khi câu hỏi đã được soạn thảo xong).

Save -> Nút lệnh cho phép lưu phiếu khảo sát.


Ví dụ: 

+ Tạo câu hỏi khảo sát dạng Multiple choice như sau (Hình 3):

Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, hấp dẫn, sinh động tạo hứng thú học tập cho người học?

· Hoàn toàn đồng ý.

· Đồng ý.

· Phân vân.

· Không đồng ý.
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Hình  3. Tạo câu hỏi dạng Multiple choice.

+ Tạo câu hỏi dạng Text (Hình 4):

MSSV: 
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Hình  4. Tạo câu hỏi dạng Text.

Bước 4. Xuất bản phiếu khảo sát: Đưa phiếu khảo sát đến người học. 

Có nhiều cách để thực hiện bước này như:

Cách 1:  Xuất bản phiếu khảo sát dạng bảng tính trong Google Docs bằng cách:

· Nhấn vào liên kết phía dưới trình duyệt (Hình 5):
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Hình  5. Liên kết tới Phiếu khảo sát (xuất bản).

Phiếu khảo sát sẽ xuất hiện như hình (Hình 6):
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Hình  6. Màn hình Phiếu khảo sát (xuất bản).

· Gửi đường link trên thanh địa chỉ cho người học.

Cách 2: Nhúng phiếu khảo sát vào trang web và công bố trang web để người học phản hồi. Cách thực hiện như sau: 

· Nhấn vào nút More actions > chọn Embed. 
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Hình  7. Nút lệnh thực hiên các hình thức xuất bản khác của Phiếu khảo sát.

· Sao chép đoạn mã cho bởi Google Docs và chèn nó vào trang web lấy ý kiến người học.

Cách 3: Gửi email kèm phiếu khảo sát:

· Nhấn vào nút Email this form, đến hộp thoại:
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Hình  8. Gửi Phiếu khảo sát qua Email tới người học.

· Điền địa chỉ người học cần gửi vào ô to: rồi nhấn nút Send. 

Bước 5. Thu thập và xử lý thông tin phản hồi từ người học.

Việc thu thập thông tin phản hồi từ phiếu khảo sát được Google Docs thực hiện một cách tự động và đưa vào một bảng tính (spreadsheet) (Hình 9). Giảng viên có thể lấy thông tin từ bảng tính này để phân tích và có những điều chỉnh phù hợp.
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Hình  9. Bảng tính (Spreadsheet) lưu trữ thông tin phản hồi từ người học.

 Ngoài ra, ta cũng có thể xem bảng tổng hợp tự động (Hình 10) các phản hồi của Google Docs bằng cách:

· Tại trang soạn thảo phiếu khảo sát, nhấn nút See responses > Sumary 
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để tới trang tổng hợp như hình:
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Hình  10. Bảng tổng hợp các phản hồi.

3. Lời kết.


Với Google Docs, mỗi giảng viên có thể duy trì kênh thông tin phản hồi từ phía người học một cách thường xuyên, thuận lợi và không mất nhiều thời nhiều thời gian như cách truyền thống. Những thông tin này sẽ góp một phần quan trọng trong việc giúp cho giảng viên xác định được những vấn đề và có những điều chỉnh hợp lý, nhanh chóng trong công cuộc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá hiện nay. 

Tài liệu tham khảo:

http://maketecheasier.com/create-survey-form-with-google-docs/2010/07/10
ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRONG HỖ TRỢ GIẢNG DẠY

Trần Tùng Dương – Bộ môn Mạng & Truyền thông

Từ thập niên 90 của thế kỉ trước, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học là một chủ đề lớn được UNESCO chính thức đưa ra thành chương trình hành động trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI. Ngoài ra, UNESCO còn dự báo: CNTT sẽ làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản vào đầu thế kỉ XXI.

Theo Tiến sĩ - PGĐ Sở GDĐT Phạm Văn Hùng thì, nội dung cơ bản của chương trình ứng dụng CNTT trong dạy và học được chia làm ba giai đoạn:

· Giai đoạn một tập trung thực hiện việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy các bộ môn song song với việc đưa bộ môn CNTT vào chương trình chính khóa. 

· Giai đoạn hai là ứng dụng CNTT trong quá trình tổ chức học tập của sinh viên. 

· Giai đoạn ba là tập trung xây dựng thực hiện việc tổ chức dạy và học qua hệ thống E-learning (học trực tuyến qua mạng Internet).

Mỗi giai đoạn đều phát sinh những vấn đề, khó khăn mới cần giải quyết. Bài báo cáo xin được trình bày các công cụ có khả năng ứng dụng và giải quyết một số vấn đề phát sinh trong các giai đoạn trên.

Vấn đề 1: Ra đề, kiểm tra, chấm điểm và thông báo điểm.

Trong giảng dạy, việc ra đề kiểm tra và chấm điểm đòi hỏi nhiều thời gian của giảng viên. Nhưng lợi ích từ việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên mức độ nắm vững kiến thức của sinh viên có lợi ích không nhỏ. Điều đó vừa có tác dụng giúp giáo viên điều chỉnh công tác giảng dạy, tăng thêm hoặc củng cố kiến thức cho sinh viên. Ngoài ra còn có thể kích thích, giúp tăng sự cạnh tranh, nỗ lực, động cơ học tập của người học.

Công cụ hỗ trợ:

· Phần mềm hỗ trợ tạo bài kiểm tra trắc nghiệm: Wondershare QuizCreator  và  Quiz Builder giúp giáo viên tạo bài kiểm tra nhanh chóng, chấm điểm chính xác, công bằng. Cơ chế làm bài linh hoạt, chặt chẽ tránh gian lận. Kết quả được thông báo ngay sau khi kết thúc.

· Công cụ tạo báo cáo online: Google Documents giúp cập nhật thường xuyên kết quả học tập của sinh viên, so sánh và xếp hạng sinh viên, thông báo tình hình vắng học cũng như sự tiến bộ của từng sinh viên.

Vấn đề 2: Nâng cao mối quan hệ, mức độ giao tiếp giữa giảng viên và người học thông qua lớp học trực tuyến

Trong hoạt động giảng dạy hiện nay, thời gian trao đổi trên lớp có thể chưa đủ để giải đáp các thắc mắc của học viên cũng như cung cấp các kiến thức nâng cao. Cần thiết phải có sự trao đổi sau giờ học để hỗ trợ học viên tốt hơn. Các hình thức khác như gặp mặt trực tiếp hoặc thông qua tin nhắn, điện thoại đều có những ưu hoặc nhược điểm riêng (cần phải có thời gian, địa điểm, …). Ở đây chúng ta có thể áp dụng một số công cụ để bổ sung cho những khuyết điểm đó.

Trong quá trình giảng dạy, người học cần được cung cấp đầy đủ và cập nhật các thông tin như lịch học, địa điểm, tài liệu, các đề tài, bài tập, điểm số… Đồng thời giáo viên cũng cần nhận được các phản hồi, góp ý của người học về quá trình giảng dạy.

Công cụ hỗ trợ:

· Diễn đàn trực tuyến: Talkforum giúp người học gửi những thắc mắc, khó khăn cần giải quyết đến giảng viên, đồng thời chia sẻ với những học viên khác. Qua đó có thể kịp thời nhận được sự hướng dẫn cần thiết đồng thời kích thích sự tìm hiểu, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.

· Công cụ xây dựng lớp học Elearning: Google Site giúp nhanh chóng xây dựng một lớp học trực tuyến với đầy đủ các chức năng và có độ tương tác cao, khả năng tùy biến phong phú.

· Công cụ điều khiển từ xa: Team Viewer giúp giảng viên hướng dẫn trực tiếp các thao tác trên máy tính cho sinh viên từ xa qua mạng Internet. 

Kết luận:

Tuy việc áp dụng các công nghệ mới sẽ đem lại nhiều lợi ích nhưng để triển khai trong giảng dạy đòi hỏi khá nhiều điều kiện. Bao gồm:

· Điều kiện cần:

· Trang thiết bị cơ sở vật chất: phòng học, máy chiếu, máy vi tính, hạ tầng mạng, … Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nhà trường đang tập trung đầu tư và từng bước hoàn thiện. 
· Trình độ của đội ngũ cán bộ: đây là một lợi thế của Khoa CNTT, do đặc thù chuyên môn nên khả năng vận dụng, triển khai các công nghệ mới là nhanh chóng và vượt bậc so với các ngành khác.

· Điều kiện đủ:

· Sự hứng thú của giảng viên trong việc tìm hiểu, áp dụng công nghệ mới.

· Lợi ích đem lại từ các công cụ phải thiết thực và tạo sự cải thiện, chuyển biến rõ rệt trong việc dạy và học. Từ đó thuyết phục giảng viên đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu và áp dụng.

Trên đây là một vài góp ý của báo cáo viên, do kinh nghiệm công tác còn ít nên có thể những ý kiến còn chưa phù hợp và phản ánh đúng với thực tế. Tuy nhiên tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo Khoa và Nhà Trường cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ giảng viên, khoa CNTT sẽ ngày càng phát triển, đạt được sự thu hút và sức cạnh tranh mạnh mẽ so với các Khoa cũng như các Trường khác trong khu vực. 
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